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MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường của các nước nói chung và Việt Nam nói riêng, quan hệ tài chính giữa Nhà nước và doanh nghiệp chủ yếu thông qua quan hệ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) quan hệ này càng có vị trí và vai trò quan trọng. Về phía Nhà nước, các DNNQD là đối tượng nộp thuế (ĐTNT) có tỷ trọng ngày càng tăng, trong đó thuế TNDN là loại thuế trực thu chủ yếu. Đối với các DNNQD, Thuế TNDN vừa là công cụ tác động của Nhà nước trong thực hiện chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, vừa là sắc thuế quyết định đến thu nhập ròng của doanh nghiệp, là nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước (NSNN). Việc áp dụng thành công Thuế TNDN có tác dụng góp phần không nhỏ đến sự thành công của chính sách thuế của Nhà nước và chính sách tài chính quốc gia nói chung.

Cũng giống như đối với các sắc thuế khác, khi thực hiện Thuế TNDN, các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan thuế nói riêng phải thực hiện cả 3 chức năng cơ bản: xác lập mức thuế, hành thu thuế và kiểm tra - giám sát thuế. Đối với nước ta, trong điều kiện hệ thống hành chính thuế đã đổi mới sang giai đoạn cải cách thuế bước II, chức năng kiểm tra giám sát thuế có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây vừa là chức năng cơ bản trong quan hệ thuế giữa Nhà nước và doanh nghiệp (nhất là sau khi Luật Thuế TNDN đã ban hành, phổ biến và thực hiện, việc kê khai đóng thuế được giao cho doanh nghiệp tự giác thực hiện), vừa là khâu tổ chức quan trọng quyết định sự thực hiện đúng đắn các luật thuế nói chung và Thuế TNDN nói riêng. Ở khâu này cần triển khai một loạt công việc nghiệp vụ và tổ chức trong việc kiểm tra, giám sát các ĐTNT; kiểm tra, giám sát các cán bộ thuế tổ chức tuyên truyền, thực thi các luật thuế, chấp hành các quy định của luật thuế, chống gian lận, chống làm sai, gây thất thu và mất công bằng xã hội. Đồng thời, khâu này còn giúp kiểm tra, đánh giá các nội dung luật thuế có hợp lý và phù hợp với thực tiễn xã hội hay không, đồng thời phát hiện các vấn đề, các lỗ hổng cần giải quyết, hoàn thiện. Đối với Thuế TNDN là sắc thuế dễ bị lợi dụng và khó kiểm tra, giám sát, khâu kiểm soát của cơ quan thuế nhà nước lại càng có vai trò quan trọng.

Ở Việt Nam, cùng với công cuộc cải cách thuế bước I năm 1990, Luật Thuế lợi tức đã được ban hành. Tuy nhiên qua 8 năm thực hiện, Luật Thuế lợi tức dần dần bộc lộ nhiều nhược điểm và không còn phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới: giai đoạn mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy Luật Thuế TNDN được Quốc hội thông qua tháng 5/1998 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 thay cho Luật Thuế lợi tức trước đây. Đến tháng 6 năm 2008, cùng với việc triển khai cải cách thuế bước II, Luật Thuế TNDN được Quốc hội ban hành mới, áp dụng từ 01/01/2009. Đến nay, sau quá trình thực hiện, Luật Thuế TNDN đã phát huy tác dụng tốt. Tuy nhiên ở nhiều khu vực doanh nghiệp và ở nhiều địa phương cũng bộc lộ những vấn đề cần giải quyết. Ở tất cả các khâu như tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành luật, hướng dẫn thi hành luật, tổ chức thu thuế, kiểm tra giám sát thi hành... đều có nhiều yếu kém, tùy tiện. Trong đó, tình trạng gian lận, trốn thuế TNDN ở khu vực các DNNQD khá phổ biến dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi, khó phát hiện, số thuế bị thất thoát nhiều tỷ đồng khó có thể thu hồi cho NSNN. Tình trạng này rất điển hình ở Đắk Lắk là một tỉnh Tây Nguyên với cơ cấu kinh tế chủ yếu là khu vực tư nhân.

Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do bộ máy thu thuế còn có những phần còn yếu kém, chưa phù hợp với yêu cầu mới và thực tế địa phương. Hơn nữa, một bộ phận cán bộ thuế vừa yếu kém về trình độ, vừa sa sút về phẩm chất đã lợi dụng quy trình thu thuế chưa chặt chẽ để tư lợi, làm phương hại đến uy tín của cơ quan thuế và tác dụng tích cực của Luật Thuế TNDN trên địa bàn tỉnh. Việc đánh giá đúng thực trạng và nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực hiện tốt Luật Thuế TNDN đối với Đắk Lắk có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. Trong điều kiện thực tiễn hiện nay của Đắk Lắk tập trung nghiên cứu các giải pháp ở khâu kiểm soát thuế đối với khu vực DNNQD có ý nghĩa thiết thực cho tỉnh nói chung và Cục Thuế Đắk Lắk nói riêng. Vì vậy, đề tài “Tăng cường kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” được lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế của học viên.

2. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Vấn đề về thuế trong điều kiện đổi mới đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước như tại tỉnh Quảng Bình có tác giả Lê Khắc Luyện đã nghiên cứu.
Tuy nhiên đề tài về kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD trên địa bàn Đắk Lắk chưa có ai nghiên cứu.
3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Phân tích thực trạng kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD trên địa bàn Đắk Lắk, làm rõ các lỗ hổng, các vấn đề cần giải quyết, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường công tác kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác kiểm soát thuế TNDN đối với các DNNQD do Cục Thuế Đắk Lắk thực hiện.

5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương,               bao gồm:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát thuế TNDN do các Cục Thuế tỉnh, thành phố thực hiện.
Chương 2: Thực trạng kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD trên địa bàn Đắk Lắk.

Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD trên địa bàn Đắk Lắk.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THUẾ 
DO CÁC CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN
1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ KIỂM SOÁT THUẾ

1.1.1. Khái niệm về thuế

Thuế là phạm trù có tính lịch sử xuất hiện từ khi có nhà nước và là một quan hệ mang tính tất yếu khách quan xuất phát từ nhu cầu đáp ứng nguồn tài chính thực hiện các chức năng của Nhà nước. Thuế phát sinh, tồn tại và phát triển từ sự xuất hiện của sản phẩm thặng dư và sự hình thành nhà nước. Nhà nước sử dụng thuế như một công cụ chủ yếu huy động nguồn tài chính từ xã hội để thực hiện các chức năng của mình.

Thuế là quan hệ tài chính công với những nguyên tắc khác với tài chính tư. Khoản tiền nộp thuế không hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế (NNT)  mà một phần tiền thuế đã nộp sẽ được Nhà nước hoàn trả gián tiếp thông qua việc cung cấp những hàng hoá công cộng như an ninh, quốc phòng, đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi về văn hoá, y tế, giáo dục... Việc hoàn trả này không theo nguyên tắc tương xứng, nghĩa là không có sự gắn kết, quan hệ tỷ lệ chặt chẽ giữa mức thuế nộp của từng chủ thể và mức thụ hưởng hàng hóa công cộng mà Nhà nước hoàn trả.

Mặc dù thuế đã được sử dụng từ lâu và có nhiều công trình nghiên cứu về thuế nhưng về khái niệm và định nghĩa chưa có một sự thống nhất tuyệt đối. Nhiều nhà nghiên cứu lý luận, nhà kinh tế đã đưa ra nhiều định nghĩa về thuế do đứng trên các góc độ không giống nhau. Ví dụ D. Ricacđô (1772-1823) cho rằng: Thuế được cấu thành từ phần của Chính phủ lấy trong sản phẩm đất đai và lao động trong nước. Các Mác nói: Thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy Nhà nước, là thủ đoạn giản tiện để Kho bạc thu được nhiều tiền. ĂngGhen cho rằng: để duy trì quyền lực công cộng, cần phải có sự đóng góp của công dân cho nhà nước, đó là thuế. Theo Lê nin: Thuế là cái Nhà nước thu của dân mà không bù lại.. .

Gần đây, với sự triển khai rộng khắp quan hệ thuế với cơ chế thị trường hiện đại, nhiều nhà nghiên cứu đã tương đối thống nhất và cho rằng: Thuế là một hình thức động viên bắt buộc của Nhà nước đối với mọi công dân nhằm tập trung một phần thu nhập của các thể nhân và pháp nhân vào NSNN.

Trên cơ sở tổng hợp những hạt nhân hợp lý của các nhận thức trên về thuế, có thể coi thuế là khoản đóng góp mang tính bắt buộc không được hoàn trả trực tiếp, được Nhà nước quy định thành luật để mọi người dân và các tổ chức kinh tế thực hiện nộp vào NSNN nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu và thực hiện chức năng quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước. Cũng có thể hiểu, thuế là một hình thức động viên, phân phối và phân phối lại sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân do các tổ chức kinh tế và người dân tạo ra để hình thành quỹ tiền tệ tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.

Với nhận thức như vậy, có thể nhìn nhận thuế với các hình thức phân phối khác ở những đặc điểm chủ yếu sau đây:

Thứ nhất: Thuế là một biện pháp tài chính của Nhà nước mang tính quyền lực, tính cưỡng chế, tính pháp lý cao.

Thứ hai: Tuy là biện pháp tài chính của Nhà nước mang tính bắt buộc, song sự bắt buộc đó luôn luôn được xác lập trên nền tảng quan hệ của các vấn đề kinh tế và xã hội, quan hệ giữa Nhà nước và người làm nghĩa vụ đóng thuế.

Thứ ba: Thuế là một khoản đóng góp không mang tính chất hoàn trả trực tiếp. Nghĩa là khoản đóng góp của các thể nhân và pháp nhân bằng hình thức thuế không đòi hỏi phải hoàn trả đúng bằng số lượng và khoản thu mà nhà nước thu từ công dân đó, như là khoản vay, mượn. Nó sẽ hoàn trả lại cho NNT thông qua cơ chế đầu tư của NSNN cho việc sản xuất và cung cấp hàng hoá công cộng với nguyên tắc không tương xứng.

Trên thực tế, bất kỳ một nhà nước nào cũng có một hệ thống thuế phục vụ cho việc đảm bảo tài chính cho NSNN. Để xây dựng một hệ thống thuế hoàn chỉnh và hợp lý, điều cần thiết là phải xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ của hệ thống thuế ở thời kỳ đó. Bởi vì mỗi hệ thống thuế có vị trí lịch sử trong một thời kỳ nhất định, nó chỉ có thể đáp ứng mục tiêu - nhiệm vụ kinh tế xã hội và chính trị ở giai đoạn nào đó, hệ thống thuế có tác dụng tích cực ở thời kỳ này nhưng ở giai đoạn khác nó trở thành lạc hậu, có nguy cơ gây nên sự trì trệ, cản trở sự phát triển của nền kinh tế.

1.1.2. Những vấn đề cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp

1.1.2.1. Khái niệm thuế TNDN

Thuế thu nhập công ty trên thế giới hay thuế TNDN ở Việt Nam là một sắc thuế thuộc loại thuế thu nhập, nó được hầu hết các quốc gia trên thế giới sử dụng vì tính hiệu quả và khả năng bao quát nguồn thu. Mỗi nước với những đặc điểm kinh tế - chính trị - xã  hội  khác nhau có quan niệm và cách thức áp dụng thuế TNDN là khác nhau. Tuy nhiên, có thể đưa ra một khái niệm được pháp luật Việt Nam và nhiều nước khác thừa nhận: Thuế TNDN là loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến thu  nhập đó.

Ngoài những đặc điểm chung của thuế là có tính cưỡng chế và tính pháp lý cao, khoản đóng góp không mang tính hoàn trả trực tiếp, thuế TNDN còn có một số đặc điểm riêng, cụ thể là:

- Thuế TNDN là một sắc thuế trực thu chủ yếu, thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu NSNN.

- ĐTNT và đối tượng chịu thuế TNDN là một, tức là không có sự chuyển giao gánh nặng thuế từ NNT sang người chịu thuế.

- ĐTNT là các thể nhân và pháp nhân tham gia sản xuất, kinh doanh trên thị trường.

1.1.2.2. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính sách thuế TNDN là những quy định về ĐTNT, căn cứ tính thuế và ưu đãi thuế TNDN. Theo đó, tất cả các đối tượng kinh doanh dịch vụ, hàng hoá có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN. Căn cứ để tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế và thuế suất. Tuy nhiên trong một số trường hợp các quốc gia đều có những chính sách ưu đãi riêng.

Thu nhập chịu thuế:

Có nhiều cách khác nhau để xác định thu nhập chịu thuế nhưng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới việc xác định thu nhập chịu thuế của công ty thường dựa theo hai tiêu thức: thường trú và xuất xứ.

Đánh thuế dựa trên cơ sở thường trú:

Đa số các nước dùng hình thức đánh thuế dựa trên cơ sở thường trú, đặc trưng của hình thức này là: ĐTNT được chia thành đối tượng thường trú và đối tượng không thường trú.

+ Đối tượng thường trú ở một nước bị đánh thuế trên mọi nguồn thu nhập bao gồm thu nhập phát sinh tại nước đó và thu nhập ở nước ngoài.

+ Đối tượng không thường trú ở một nước chỉ bị đánh thuế trên thu nhập phát sinh tại nước đó.

Ví dụ: Công ty A không thường trú ở nước B thì phải chịu thuế thu nhập của nước B trên số thu nhập phát sinh tại nước B.

Vì đối tượng thường trú bị đánh thuế khác đối tượng không thường trú, nên phân biệt rõ một công ty là thường trú hay không thường trú ở một quốc gia nào đó là rất quan trọng. Khái niệm công ty thường trú ở các nước khác nhau có sự khác nhau. Các quốc gia như Mỹ, Nhật, Thái Lan, Indonesia,...cho rằng công ty thường trú ở một nước là công ty được thành lập và hợp nhất ở nước đó. Malaysia, Singapo,....công ty thường trú ở một nước là công ty mà việc quản lý và điều hành trung ương (đầu não) được thực hiện ở nước này. Các nước Anh, Đức, Úc, ... họ định nghĩa công ty thường trú ở một nước là công ty được hợp nhất hoặc là được quản lý và điều hành ở nước đó.

Việc xác định một công ty được thành lập và hợp nhất ở đâu là tương đối đơn giản. Song việc nhận biết ra nơi công ty đặt sự quản lý và điều hành chính là khó khăn hơn, nhất là đối với công ty có phạm vi hoạt động ở nhiều nước. Trong trường hợp này các chuyên gia thuế thường tập trung vào nơi mà các quyết định được đặt ra và cũng thường là nơi hội họp của ban giám đốc. Xu hướng hiện nay người ta thiên về định nghĩa theo cách kết hợp cả hai tiêu thức: sự hợp nhất và quản lý điều hành trung ương của công ty.

Đánh thuế dựa trên xuất xứ của nguồn thu nhập:

Theo cách đánh thuế dựa trên nguồn phát sinh thu nhập thì chỉ những thu nhập của công ty phát sinh trên lãnh thổ do công ty kinh doanh mới chịu sự đánh thuế thu nhập. Trong bối cảnh hiện nay, với sự mở rộng các công ty đa quốc gia (công ty đăng ký tại một nước nhưng hoạt động rộng rãi ở nhiều nước) việc đánh thuế thu nhập công ty dựa trên xuất xứ không còn phù hợp, nó làm thu hẹp khả năng điều chỉnh của luật thuế thu nhập công ty. Do vậy hình thức này chỉ được áp dụng tại các nước thuộc địa, hoặc các nước thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài còn bản thân nước đó ít đầu tư ra nước ngoài khác như Hồng Kông, Macao, Bruney...

Thu nhập chịu thuế thông thường theo luật các nước trên thế giới chia ra làm hai loại thuế thu nhập là thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ đầu tư. Thu nhập từ kinh doanh được xác định là khoản thu nhập tính được sau khi đã trừ đi mọi chi phí. Còn thu nhập từ đầu tư là tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần,... Trên cơ sở phân loại đó mà người ta phân biệt  thuế suất riêng đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh và thu nhập chịu thuế từ hoạt động đầu tư. Ngoài ra, nhiều nước còn đánh thuế trên hoa lợi từ chuyển nhượng tài sản và các thu nhập khác.

Đối với thu nhập từ kinh doanh:

Thu nhập từ kinh doanh hay lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được xác định bằng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trừ đi chi phí được trừ khi tính TNCT.

+ Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ khoản thu về bán hàng và dịch vụ, các khoản lãi ròng thu được từ những tài sản mà công ty nắm giữ và các khoản thu nhập khác.

+ Chi phí được khấu trừ trong thu nhập chịu thuế, mỗi yếu tố khấu trừ đều có hiệu quả trực tiếp tới thu nhập chịu thuế. Thực chất thuế thu nhập công ty là đánh vào lợi nhuận của công ty. Tâm lý chung các công ty muốn giảm thu nhập chịu thuế bằng cách khai tăng chi phí. Do đó tất cả các quốc gia khi xây dựng chính sách thuế TNDN đều quan tâm đến các khoản chi phí được khấu trừ. Vì vậy, điều quan trọng đặt ra là cần phải có ngay quy định rõ ràng trong luật thuế những chi phí nào được khấu trừ hoặc không được khấu trừ khi kê khai thuế.

Có bốn nguyên tắc đề ra khi xác định các khoản chi phí được khấu trừ trong thuế TNDN:

Một là, các khoản chi phí được khấu trừ phải là những khoản chi phí có quan hệ tới doanh nghiệp hay nói cách khác các chi phí phải liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc tạo ra thu nhập của công ty.

Hai là, các chi phí được khấu trừ phải là những chi phí thực sự đươc chi ra trong điều kiện thời gian và không gian nhất định.

Ba là, các khoản chi phí được miễn trừ phải là những khoản chi phí có tính thu nhập hơn là tính vốn. Các khoản chi phí có tính vốn là những khoản chi phí có liên quan đến cơ cấu vốn.

Bốn là, mức trả cho chi phí phải dựa trên cơ sở định mức hợp lý bao gồm toàn bộ các khoản chi phí về lao động, chi phí về vật tư, khấu hao TSCĐ, trả lãi vay, thuế và các chi phí hợp lý khác.

Mặc dầu, có những nguyên tắc chung để xác định các khoản chi phí được khấu trừ, song trong thực tế có những khoản chi phí không nằm trong các nguyên tắc trên, nhưng với xu hướng phát triển cần phải xem xét khi đánh thuế TNDN. Nhiều khoản chi phí có được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế hay không vẫn còn là những vấn đề tranh luận ở nhiều quốc gia. Chẳng hạn, tiền lương của công nhân được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế, nhưng tiền lương của chủ sở hữu, chi phí cơ hội của dịch vụ do chủ cung cấp có được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế hay không? Các cổ đông là những người cung cấp vốn cho công ty, vậy lợi tức cổ phần hay chi phí cơ hội của những khoản vốn đó có được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế hay không? Khi đó, lãi thu được của các trái chủ lại được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế.

Các trường hợp thường được đưa ra bàn luận xung quanh việc nên cho khấu trừ hay không cho khấu trừ khi tính vào thu nhập chịu thuế:

- Chi phí dự phòng: là khoản chi dự trù để sẵn ra nhằm phải trả trong tương lai. Hầu hết các quốc gia đều cho phép khấu trừ chi phí này trước khi tính TNCT, vì những chi phí này là hết sức cần thiết trong quá trình kinh doanh của công ty. Để thoả mãn nguyên tắc chi phí được khấu trừ phải là chi phí thật sự được chi ra, thì chi phí dự phòng chỉ được khấu trừ khi thoả mãn điều kiện là khoản chi này phải đặc biệt rõ ràng, dự đoán chi phí phải trả một cách chính xác và nó được tiên đoán là nhất định sẽ xảy ra trong tương lai vì trong quá khứ đã từng có.

- Nợ khó đòi: khi một công ty cho khách hàng mua chịu, thường có một số ít khách hàng không trả nợ. Các khoản tiền của khách hàng này được coi là nợ khó đòi và được coi là khoản chi phí của phương thức bán chịu. Lý do có khoản nợ khó đòi này về phía người bán nhằm mục đích tăng doanh số và lợi nhuận. Do đó mất mát vì nợ khó đòi là một khoản chi phí của bên bán chịu, một loại chi phí phát sinh nhằm mục đích làm tăng doanh thu. Tuy nhiên, chỉ cho phép khấu trừ các khoản nợ khó đòi nếu nó thực sự đã xẩy ra trong trường hợp con nợ bị phá sản và có giấy tờ chứng minh cụ thể.
- Chi phí trả lãi tiền vay: Đối với khoản chi phí này hiện nay có hai quan điểm. Có quan điểm cho rằng chi phí trả lãi tiền vay là chi phí mang tính thu nhập nên được phép khấu trừ. Có quan điểm cho rằng chi phí trả lãi tiền vay, đặc biệt là đối với khoản vay dài hạn thì chi phí có tính chất vốn nên không được phép khấu trừ trước khi tính thuế thu nhập công ty.
- Lỗ:  Công ty phải nộp thuế thu nhập khi có lợi nhuận, vậy khi có lỗ thì phải xem xét họ có được trừ lỗ hay không. Nói chung, quan điểm trừ lỗ đều được áp dụng ở các nước, lý do mà mọi người thừa nhận là trong kinh doanh phải có rủi ro vì vậy rủi ro phải được trừ. Trừ lỗ có nhiều cách: cho trừ có giới hạn năm hoặc không có giới hạn; cho trừ vào những năm trước có khống chế thời gian hoặc cho trừ vào những năm sau ... tuỳ vào trình độ quản lý và đánh giá các khoản lỗ mà các nước đã áp dụng. Đối với Việt Nam, các khoản lỗ đều được xem xét trừ khi xác định TNCT.

- Khấu hao TSCĐ: là một yếu tố của chi phí, nhưng được phân bổ như thế nào trong từng năm khi tính thu nhập chịu thuế. Về nguyên tắc, tỷ lệ khấu hao TSCĐ nhằm mục đích tích luỹ và tính thuế tương ứng với vòng đời kinh tế hữu dụng của tài sản, nhưng thực tế ở nhiều quốc gia, khấu hao đưa vào chi phí để tính thuế thường không tương ứng với vòng đời hữu dụng của tài sản.

- Các khoản thuế phải trả: thông thường người ta chia làm hai loại:

+ Đối với thuế TNDN thì không được coi là chi phí khấu trừ vì nó không phải là khoản chi phí cho mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

+ Đối với các khoản thuế gián thu về nguyên tắc phải khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế, nhưng thể hiện việc khấu trừ đó như thế nào lại tùy thuộc vào chính sách thuế và chế độ kế toán mỗi quốc gia. Chẳng hạn thuế giá trị gia tăng (VAT), nếu quan niệm VAT đầu vào là tiền thuế công ty phải trả khi mua hàng, VAT đầu ra là tiền thuế công ty thu được khi bán hàng, thì VAT phải nộp NSNN là một yếu tố chi phí khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế. Nhưng quan niệm VAT là khoản thuế tính trên hàng hóa, người tiêu dùng phải chịu khoản thuế này thì VAT đầu vào không phải là chi phí thật, VAT đầu ra sẽ là khoản thu hộ của công ty và VAT phải nộp không đưa vào chi phí khi tính thu nhập chịu thuế.

+ Một số khoản chi phí khác như chi phí quảng cáo, chi phí hội nghị, tiếp tân, tiếp khách... định mức bao nhiêu là hợp lý chỉ mang tính chất ước lệ.

Đối với thu nhập từ đầu tư:

- Thu nhập từ lãi cổ phần: Lãi cổ phần được chia từ lợi nhuận do đầu tư mua cổ phiếu của một công ty, nghĩa là lãi cổ phiếu đã bị đánh thuế một lần rồi. Vì vậy, để hạn chế việc đánh thuế trùng người ta đưa ra nhiều phương án đánh thuế.

-  Tiền lãi cho vay và tiền bản quyền: Ở hầu hết các nước, tiền lãi cho vay và tiền bản quyền phải chịu thuế theo thuế suất thông thường như thu nhập từ kinh doanh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp lãi cho vay vẫn được miễn thuế nhằm khuyến khích như tiền lãi từ công trái Chính phủ hay trên một số khoản đóng quỹ tiết kiệm được Nhà nước công nhận để khuyến khích việc đầu tư vào các quỹ hay công trái đó, Ví dụ: Malaysia, Trung Quốc...Tiền bản quyền cũng được miễn giảm thuế trong một số trường hợp nhằm khuyến khích công nghệ.

- Đối với khoản thu nhập từ nước ngoài: Hầu hết, các nước căn cứ vào nền tảng đánh thuế thu nhập là thướng trú hay xuất xứ để xác định là khoản thu nhập chịu thuế hay không. Ngoài ra, người ta dựa vào điều khoản các hiệp định ký kết song phương hay đa phương để xem xét.

Thuế suất:

Mức thuế suất thuế TNDN được xác định trên cơ sở mức thu nhập của công ty, yêu cầu tạo nguồn thu cho ngân sách và điều tiết thu nhập giữa các công ty.

Các ưu đãi về thuế:

Rất nhiều nước sử dụng công cụ ưu đãi thuế cho các mục đích kinh tế và xã hội khác nhau. Các nước đang phát triển thường giảm thuế đối với đầu tư nước ngoài như Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc... Các nước phát triển thì không ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài, nhưng cũng dùng ưu đãi thuế để khuyến khích dân chúng đầu tư vào một số ngành và một số vùng nhất định nào đó hoặc vào sản xuất hàng xuất khẩu hay đầu tư nước ngoài.

1.1.2.3.  Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp

Để chính sách thuế TNDN được thực thi và thực sự đi vào cuộc sống cần phải có những quy định về cách thức, thủ tục hành chính về thuế TNDN. Tuỳ theo mô hình quản lý mà có cách thức kiểm soát thuế TNDN khác nhau. Thực tế, các nước trên thế giới thường quản lý thuế TNDN theo 2 mô hình cơ bản là quản lý theo đối tượng và quản lý theo chức năng. Việt Nam đang chuyển dần từ mô hình quản lý theo đối tượng sang mô hình quản lý theo chức năng, do vậy trong khuôn khổ luận văn này, tác giả chỉ trình bày các thủ tục hành chính quản lý thuế theo mô hình chức năng. Theo đó, quản lý thuế có thể chia thành các chức năng cơ bản: Tuyên truyền hỗ trợ; kê khai và kế toán thuế; kiểm tra, giám sát thuế; thanh tra thuế; quản lý nợ thuế. Ngoài ra, trong bộ máy quản lý còn có các bộ phận bổ trợ khác như tin học, ấn chỉ... nhằm phục vụ các chức năng cơ bản trên đây. Các thủ tục hành chính tương ứng với mô hình mô hình quản lý theo chức năng là:

Một là, đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế.

Mọi DN kinh doanh đều phải đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Trong thời hạn nhất sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, DN phải đăng ký thuế tại cơ quan Thuế sở tại. Khi đăng ký thuế, DN được cấp một mã số thuế để sử dụng trong suốt thời gian hoạt động của DN từ khi thành lập cho đến khi không còn hoạt động, mã số thuế của DN là duy nhất, và là căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng theo dõi quản lý DN.

Doanh nghiệp là NNT có trách nhiệm khai chính xác đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, tờ khai thuế theo qui định khi phát sinh thu nhập chịu thuế theo từng lần, từng kỳ (quý, năm). Hồ sơ khai thuế từng lần, quý là tờ khai thuế, hồ sơ khai thuế năm là tờ khai quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan. DN thường khai thuế TNDN theo từng quý và năm.

Theo quy định hiện hành của Việt Nam thì thời hạn khai thuế TNDN theo quý là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý và thời hạn khai thuế năm là chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm, đó cũng chính là thời hạn nộp thuế của DN. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế có thể được gia hạn trong một số trường hợp đặc biệt. Quá thời hạn trên nếu DN không nộp hồ sơ khai thuế thì cơ quan thuế tiến hành ấn định thuế và DN sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ thuế. Khi DN nộp hồ sơ khai thuế thì cơ quan Thuế điều chỉnh số thuế TNDN phải nộp theo hồ sơ khai thuế của DN
Hai là, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế.

Doanh nghiệp được hoàn lại toàn bộ số thuế TNDN nộp thừa sau khi bù trừ các khoản thuế khác thiếu trong thời hạn quy đinh sau khi nộp đầy đủ hồ sơ hoàn thuế. Quá thời hạn trên nếu lỗi do cơ quan Thuế thì ngoài số thuế phải hoàn, cơ quan Thuế còn phải trả tiền lãi theo quy định.

Trường hợp được miễn, giảm thuế thì DN tự xác định số thuế được miễn, giảm và ghi rõ trong hồ sơ thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc xác định các căn cứ để miễn, giảm thuế. Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra các căn cứ này nếu phát hiện có dấu hiệu kê khai sai.
Ba là, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt.

Doanh nghiệp được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt trong trường hợp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt hoặc cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ. Sau khi nhận đủ hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, cơ quan Thuế phải ra quyết định xoá nợ hoặc thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt.

Bốn là, quản lý thông tin về người nộp thuế.

Thông tin về NNT là yếu tố quan trọng và quyết định trong quản lý thuế theo mô hình chức năng.

Thông tin về NNT là tài sản của cơ quan Thuế, cơ quan Thuế  có trách nhiểm bảo quản, bảo mật và sử dụng vào mục đích quản lý thuế. Cơ quan Thuế được công khai các thông tin vi phạm pháp luật về thuế của NNT trên phương tiện thông tin đại chúng trong một số trường hợp, cụ thể:

- Trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn;

- Vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác;

- Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Năm là, thanh tra, kiểm tra, giám sát thuế.

Thanh, kiểm tra, giám sát thuế được thực hiện theo nguyên tắc:

- Thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến NNT, đánh giá việc chấp hành pháp luật của NNT, xác minh và thu thập chứng cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

- Không cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là NNT.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế là việc làm thường xuyên, thông qua việc kiểm tra này, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm yêu cầu ĐTNT giải trình. Nếu ĐTNT không giải trình hoặc không chứng minh được tính chính xác, hợp lý của các chi tiêu trong hồ sơ khai thuế thì cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở DN hoặc ấn định thuế nếu có cơ sở. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu trốn thuế thì chuyển hồ sơ bổ sung vào kế hoạch thanh tra.

Thanh tra thuế được tiến hành đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng; khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế hoặc để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý Thuế. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật

Sáu là, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Không phải ĐTNT nào cũng chấp hành nộp đầy đủ các khoản thuế đã kê khai vào NSNN, trong trường hợp NNT nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá thời gian qui định; Tiền thuế, tiền phạt hết thời gian gia hạn hoặc NNT có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn cơ quan Thuế phải tiến hành cưỡng chế thuế để buộc ĐTNT phải nộp đầy đủ số thuế vào NSNN. Cơ quan thuế có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế sau: Trích tài khoản tiền gửi, khấu trừ tiền lương, kê biên tài sản, thu tại người thứ ba, thu hồi mã số thuế, giấy phép kinh doanh, hành nghề, ....

Bảy là, xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Để đảm bảo công bằng giữa ĐTNT, mọi tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế đều bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Tám là, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, mọi tổ chức, cá nhân có thể khiếu nại, tố cáo thậm chí khởi kiện ra toà nếu thấy lợi ích của mình hoặc của bên thứ ba bị xâm hại theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.1.3. Kiểm soát thuế

1.1.3.1. Kiểm soát trong quản lý

Kiểm tra, kiểm soát là một chức năng cơ bản của quản lý. Một nhà quản lý nổi tiếng đã viết: “Ở đâu có quản lý thì ở đó có kiểm tra, kiểm soát”. Kiểm soát thuế cũng vậy, đó là một chức năng quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực thuế. Trong khuôn khổ đề tài, tác giả chỉ đề cập đến việc kiểm soát của cơ quan Thuế đối với ĐTNT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát ở tất cả các khâu của quá trình quản lý thuế.

Quản lý là một quá trình định hướng và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã định trên cơ sở những nguồn lực xác định nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Đặc điểm của quản lý là tác động có hướng đích, có mục tiêu xác định; thể hiện mối quan hệ giữa hai bộ phận là chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. Hoạt động quản lý bao gồm các chức năng cơ bản: dự báo, hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm tra. Trong đó, kiểm tra là chức năng quan trọng, được thực hiện ở tất cả các giai đoạn của quá trình quản lý. Kiểm tra  là việc xem xét để đánh giá, phân loại, đo lường các sai lệch nảy sinh trong quá trình hoạt động so với mục tiêu, kế hoạch đã định để kịp thời điều chỉnh các mục tiêu hay định hướng cho các hoạt động, đồng thời phát hiện các nguồn lực mới. Nếu nội dung kiểm tra cần thời gian dài, mức độ chi tiết, phạm vi rộng, tính chất phức tạp và thường gắn liền với xử lý thì được gọi là thanh tra. Như vậy giữa khái niệm kiểm tra và khái niệm thanh tra không có một ranh giới rõ ràng.

Kiểm soát là công việc nhằm soát xét lại những qui định, những quá trình thực thi các quyết định quản lý được thể hiện trên các nghiệp vụ để nắm bắt, điều hành và quản lý. Nói một cách chung nhất, kiểm soát được hiểu là tổng hợp những phương sách để nắm bắt và điều hành đối tượng quản lý. Như vậy có thể hiểu cấp trên kiểm soát cấp dưới thông qua chính sách hoặc biện pháp cụ thể; nội bộ đơn vị tự kiểm soát; cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát việc tuân thủ pháp luật đối với đối tượng quản lý theo quy định.

Quá trình kiểm soát phải tuân thủ theo ba bước cơ bản:

Thứ nhất là xây dựng hệ thống tiêu chuẩn dựa trên cơ sở của những mục tiêu quản lý.

Thứ hai là đo lường việc thực hiện theo những tiêu chuẩn đã xây dựng. Ở bước này, người quản lý sẽ nhận được những thông tin về đối tượng quản lý.

Thứ ba là dựa trên những thông tin thu thập được ở bước hai, người quản lý đánh giá, điều chỉnh các sai lệch trong việc thực hiện.

Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước có chức năng tạo lập và bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, hướng dẫn và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển theo định hướng XHCN, tổ chức sắp xếp lại các đơn vị kinh tế và hệ thống quản lý, định hướng phát triển kinh tế thông qua điều tiết vĩ mô. Với những chức năng đó, đối tượng quản lý rất rộng: từ các doanh nghiệp cho đến các ngành, lĩnh vực khác nhau và trên nguyên tắc tất cả các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội... đếu thuộc đối tượng quản lý của Nhà nước. Với cương vị quản lý vĩ mô, Nhà nước cũng thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra của mình nhằm kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội, ngăn ngừa phát hiện và xử lý các hiện tượng vi phạm pháp luật, thiết lập các trật tự kỷ cương, bảo đảm thực hiện các chương trình, mục tiêu đề ra.

Tóm lại kiểm soát là nhằm rà soát các vấn đề hiện tại và quá khứ đề hướng tới mục tiêu đã định có hiệu quả hơn.

1.1.3.2. Vai trò và sự cần thiết của kiểm soát thuế

Với mục tiêu ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế, đảm bảo bao quát hết nguồn thu, công bằng, hiệu quả, chính xác, đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với thông lệ quốc tế thì kiểm soát thuế là việc cần làm thường xuyên, liên tục của cơ quan thuế các cấp. Kiểm soát thuế đóng một vai trò quan trọng trong quá trình quản lý thuế và trong việc thực hiện chức năng quản lý của Nhà nước, cụ thể:

Thứ nhất, thuế là nguồn thu chủ yếu của Nhà nước để phục vụ nhu cầu chi, thông qua kiểm soát thuế để kiểm soát được nguồn thu quan trọng và kịp thời của NSNN.

Thứ hai, thông qua kiểm soát thuế Nhà nước điều chỉnh chính sách thuế phù hợp với từng đối tượng kinh doanh và mục tiêu phát triển xã hội trong từng thời kỳ.  Kiểm soát thuế giúp cho nhà nước nắm chắc số lượng, tình hình SXKD của từng loại hình, lĩnh vực và từng ĐTNT, tình hình chấp hành pháp luật thuế và những thông tin về phù hợp của chính sách thuế với thực trạng kinh doanh, với các chính sách khác để từ đó Nhà nước có những điều chỉnh kịp thời nhằm khuyến khích sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế trong từng thời kỳ..

Thứ ba, kiểm soát thuế là kiểm soát tính tuân thủ pháp luật, thông qua kiểm soát thuế Nhà nước và ĐTNT điều chỉnh kịp thời những sai lệch, vi phạm trong quá trình thực hiện pháp luật, tạo điều kiện hình thành thói quen, tính tự giác tuân thủ pháp luật của NNT.

Thứ tư, kiểm soát thuế góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh tế giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Qua kiểm soát thuế phát hiện và xoá bỏ các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết đối với NNT, từ đó tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển sản xuất kinh doanh và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế.

Thứ năm, thông qua kiểm soát thuế đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ ngành thuế, khả năng, trình độ, phẩm chất đạo đức của cán bộ thuế từ đó có điều chỉnh kịp thời các quy trình quản lý, sắp xếp bộ máy tổ chức và có kế hoạch quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác thuế nói chung và kiểm soát thuế nói riêng.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường Việt Nam còn sơ khai, trình độ dân trí thấp, tình trạng rối loạn, tự phát vô tổ chức và các hiện tượng tiêu cực còn khá phổ biến, trình độ quản lý yếu kém, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, còn nhiều kẽ hở dẫn đến tình trạng trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế... Nhà nước phải đề cao chức năng kiểm soát, đặt việc quản lý thuế lên mục tiêu hàng đầu. Từ đó cho thấy kiểm soát nói chung và kiểm soát thuế nói riêng là rất quan trọng và cần thiết. Để kiểm soát được ĐTNT, cơ quan Thuế phải có một hệ thống quy trình nghiệp vụ có tính chất bắt buộc áp dụng chung cho toàn ngành và mọi đối tượng sản xuất kinh doanh, nộp thuế. Dựa trên các quy trình đó, cơ quan Thuế không những kiểm soát được ĐTNT mà còn kiểm soát được đối tượng quản lý và cán bộ thuế.

Tóm lại, kiểm soát thuế là cần thiết khách quan trong quản lý nhà nước. Thực hiện tốt hoạt động này đồng nghĩa với hạn chế thất thu thuế, tăng thu cho NSNN, góp phần thực hiện thành công chính sách tài chính của Nhà nước. Qua đó, Nhà nước nâng cao tính pháp chế, quyền lực của mình trong việc điều hành vĩ mô nền kinh tế. Ngược lại, kiểm soát thuế khi không thực hiện tốt có thể đưa đến những tác hại lớn, gây thiệt hại về kinh tế cho Nhà nước và tạo ra thói quen không chấp hành pháp luật của các chủ thế trong nền kinh tế, đồng thời làm suy thoái đạo đức một số cán bộ thuế, một số người trong cộng đồng có liên quan.

1.2. KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DO CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN
1.2.1. Những mục tiêu cơ bản của kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp

Kiểm soát thuế TNDN nhằm đạt những mục tiêu cơ bản sau:

Thứ nhất, kiểm soát thuế TNDN phải giúp cho công tác quản lý nguồn thu NSNN từ thuế TNDN được thực hiện một cách tốt nhất, tập trung và huy động đầy đủ số thu đó cho NSNN.

Thứ hai, kiểm soát thuế TNDN nhằm đề cao ý thức tự giác chấp hành chính sách, pháp luật về thuế và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế TNDN. Đây là mục tiêu thường xuyên, lâu dài và tác động tới ý thức tự giác của doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này thì việc kiểm soát thuế TNDN phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình quản lý thuế và các quy định của quá trình kiểm tra, kiểm soát.

Thứ ba, kiểm soát thuế TNDN là nhằm điều chỉnh những bất hợp lý, những kẻ hở của chính sách pháp luật trong quá trình thực hiện Luật Thuế TNDN và Luật Quản lý thuế, hạn chế những tình trạng tránh thuế, trốn thuế của ĐTNT; ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận về thuế góp phần tạo ra môi trường kinh doanh ổn định, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh giữa các thành phần kinh tế.

Thứ tư, kiểm soát thuế nhằm cải tiến các thủ tục quản lý thuế, phân công, phân nhiệm rõ ràng, chuẩn hoá dần công tác quản lý thuế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý thuế, chất lượng công việc của đội ngũ cán bộ thuế.

Thứ năm, kiểm soát thuế TNDN góp phần phát huy vai trò của thuế TNDN trong nền kinh tế, bởi vì kiểm soát thuế TNDN tốt thì cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin chính xác cho công tác quản lý thuế, từ đó giúp cho Luật Thuế TNDN thực sự phát huy được hiệu quả trong nền kinh tế.

1.2.2. Quy trình kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp

Kiểm soát thuế TNDN là việc kiểm tra, soát xét để xác định chính xác số thuế TNDN phải nộp và tiến trình nộp thuế của ĐTNT thông qua các căn cứ tính thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN nhằm góp phần quản lý chặt chẽ nguồn thu NSNN, đó là kiểm soát tính tuân thủ pháp luật của NNT và người thu thuế. Tuy nhiên trong khuôn khổ luận văn, chỉ đề cập đến tính tuân thủ pháp luật của NNT.

Kiểm soát thuế TNDN sẽ được thực hiện theo từng chức năng của quá trình quản lý: Kê khai và kế toán thuế; Kiểm tra thuế; Thanh tra thuế; Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Có thể tóm tắt việc kiểm soát thuế TNDN theo Hình  1.1.  như sau:

Hình 1.1: Sơ đồ kiểm soát thuế TNDN

Hoạt động kiểm soát thuế nói chung và thuế TNDN nói riêng chủ yếu là do cơ quan Thuế thực hiện với sự phối hợp của cơ quan chức năng trên cơ sở ĐTNT tự tính, tự khai, tự nộp, trong đó mỗi cơ quan chức năng đều có một trách nhiệm cụ thể được quy định trong Luật Quản lý thuế. Do đó, việc kiểm soát thuế TNDN có đặc điểm ngoại kiểm của hoạt động kiểm toán thuế TNDN, tức là kiểm soát việc tuân thủ pháp Luật Thuế TNDN đối với ĐTNT.

Kiểm soát thuế TNDN phải tuân thủ theo các bước sau:

Bước 1: Trên cơ sở Luật Thuế TNDN, Luật Quản lý thuế và các quy trình quản lý xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chung dựa trên mục đích của kiểm soát thuế TNDN; Xây dựng các quy chế làm việc cho từng cá nhân, bộ phận trong cơ quan Thuế.

Bước 2: Căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn để thực hiện quá trình kiểm soát. Thu thập và xử lý thông tin về ĐTNT một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm Luật Thuế TNDN.

Bước 3: Dựa trên những thông tin thu được trong quá trình kiểm soát, trước hết cơ quan Thuế phải tự điều chỉnh hoạt động của mình đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ và đúng pháp luật. Sau đó tổng hợp những bất cập của Luật Thuế TNDN, Luật Quản lý thuế và quy trình phản hồi với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có thể đưa ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Khi thực hiện các bước cơ bản nêu trên cần phải lấy Luật Quản lý thuế và Luật Thuế TNDN làm chuẩn mực cho mọi hoạt động kiểm soát. Phải tuân thủ các bước của quy trình hướng dẫn quản lý thuế đồng thời phải bao quát hết tất cả các nghiệp vụ trong quản lý thuế TNDN, bao quát về số lượng ĐTNT, căn cứ tính thuế và các thủ tục hành chính thuế... để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật thuế và tạo công bằng cho ĐTNT.

1.2.3. Nội dung kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp

1.2.3.1. Kiểm soát ban đầu ở khâu đăng ký, kê khai thuế

Kiểm soát ban đầu ở khâu đăng ký, kê khai thuế do bộ phận kê khai và kế toán thuế thực hiện để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế qua việc đăng ký, kê khai thuế của ĐTNT. Phải xác định được số hồ sơ phải nộp, đã nộp, không nộp, các lỗi số học và tính pháp lý của hồ sơ khai thuế, qua đó bộ phận kê khai và kế toán thuế có những điều chỉnh và kiến nghị xử lý kịp thời tạo điều kiện để ĐTNT chấp hành tốt pháp luật thuế. Việc kiểm soát ở khâu này nhằm phân loại được ĐTNT định hướng cho việc kiểm soát ở các khâu tiếp theo.

Quá trình kiểm soát đăng ký, kê khai thuế được tiến hành từ khi ĐTNT bắt đầu nộp hồ sơ cho đến khi hồ sơ được đưa vào lưu trữ tại kho lưu trữ của cơ quan thuế được thực hiện qua nhiều khâu. Ở khâu kiểm soát ban đầu, các bước thực hiện, mục đích, nội dung cách thức kiểm tra, kiểm soát có thể được mô tả theo Bảng 1.1.

Bảng 1.1: Kiểm soát ban đầu về kê khai đăng ký thuế

	TT
	Nội dung
	Kiểm tra sơ bộ
	Kiểm tra số học

	1
	Bộ phận thực hiện
	- Nếu nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: Tuyên truyền hỗ trợ

- Nếu nộp qua đường bưu chính: Bộ phận hành chính
	- Kê khai và kế toán thuế.

	2
	Mục đích
	- Đảm bảo tính pháp lý, thủ tục hành chính của NNT

- Xác định rằng NNT đã nộp TKT theo đúng quy định hiện hành.
	- Đảm bảo tính thống nhất số liệu giữa các chỉ tiêu trên tờ khai, phụ lục số và tờ khai chính giữa kỳ trước và kỳ sau.

	3
	Nội dung kiểm tra, kiểm soát
	a. Kiểm tra

- Kiểm tra mẫu đúng quy định.

- Kiểm tra tính đầy đủ, tờ khai và các phụ lục số phải gữi kèm

- Kiểm tra tính pháp lý: dấu, chữ ký..

b. Xử lý sai

Yêu cầu NNT nộp lại TKT.
	a. Kiểm tra

- Kiểm tra các công thức tính toán liên kết từ chi tiết đến tổng hợp; phụ lục, giải trình với tờ khai chính; tờ khai kỳ trước với kỳ sau.

b. Xử lý sai

- Yêu cầu NNT khai điều chỉnh, bổ sung

- Nếu không điều chỉnh, tính lại số thuế phải nộp tăng thêm, thông báo cho NNT phải nộp bổ sung.

	4
	Cách thức kiểm tra
	- Có thể bằng thủ công hoặc máy quét mã vạch hỗ trợ.
	- Máy tính


1.2.3.2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát thuế

Thanh, kiểm tra, giám sát thuế là các hình thức của kiểm soát thuế, được tiến hành theo một trình tự nhất định. Qua việc giám sát, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế phát hiện những sai sót yêu cầu NNT giải trình, bổ sung để chứng minh tính chính xác, trung thực, hợp lý của các chỉ tiêu đã kê khai trong hồ sơ thuế. Trường hợp NNT không chứng minh được tính chính xác, trung thực hợp lý của việc kê khai thuế thì cơ quan Thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở NNT. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện NNT có dấu hiệu trốn thuế, gian lận về thuế thì tiến hành thanh tra thuế. Như vậy, có thể chia tiến trình thanh kiểm tra, giám sát thuế thành 3 bước: kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế, kiểm tra tại trụ sở NNT, thanh tra thuế.

Bước 1: Kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế. Đây là việc cán bộ thuế xem xét đánh giá tính chính xác, trung thực, hợp lý của hồ sơ khai thuế trên cơ sở so sánh phân tích đối chiếu với các nguồn thông tin thu thập. Việc kiểm tra được tiến hành tại trụ sở cơ quan Thuế, cán bộ kiểm tra không được tiếp xúc trực tiếp với NNT. Nội dung công việc kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế do bộ phận kiểm tra thuế thực hiện từ việc thu thập thông tin, lựa chọn DN kiểm tra, duyệt và giao nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ đến việc tiến hành kiểm tra hồ sơ thuế và xử lý kết qua sau kiểm được thể hiện ở Bảng 1.2.

Bước 2: Kiểm tra tại trụ sở NNT. Đây là việc cơ quan Thuế cử cán bộ hoặc đoàn kiểm tra đến tại trụ sở NNT để xác minh, làm rõ các nội dung nghi vấn về tính chính xác, trung thực hợp lý của hồ sơ khai thuế. Nội dung việc kiểm tra thuế tại trụ sở NNT được thể hiện ở Bảng 1.3.
Bảng 1.2:  Kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế
	Bước công việc
	Nội dung công việc

	1.Thu thập thông tin


	- Thông tin từ cơ quan thuế bao gồm

+ Tờ khai, các bảng kê, báo cáo tài chính.

+ Vi phạm thủ tục hành chính thuế, nợ đọng tiền thuế.

- Thông tin từ bên ngoài bao gồm:

+ Về tuân thủ pháp luật của DN từ các cơ quan liên quan như ĐKK, thương mại, thị trường.

+ Từ ngân hàng, các đối tác, khách hàng, giao dịch quốc tế.

+ Về tính chất, qui mô và tăng trưởng kinh tế của ngành nghề có liên quan đến DN.

+ Về các thay đổi chính sách của Nhà nước có tác động đến DN.

	2. Lựa chọn DN để lập danh sách kiểm tra hồ sơ
	Hàng năm phải kiểm tra, ra soát tất cả các loại hồ sơ thuế để phân loại, lựa chọn các DN có rủi ro về thuế đưa vào  danh sách phải kiểm tra thuế:

- Lựa chọn các DN có rủi ro về thuế:

+ DN có ý thức tuân thủ pháp luật thấp;

+ DN có dấu hiệu không bình thường về kê khai thuế so với kỳ trước;

+ DN có doanh thu, số thuế phải nộp lớn.

- Cân đối nguồn nhân lực hiện có để đảm bảo kiểm tra các hồ sơ thuế của DN đã lựa chọn theo danh sách.

	3.Duyệt và giao nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ khai thuế
	- Bộ phận kiểm tra thuế trình danh sách DN phải kiểm tra hồ sơ khai thuế theo đánh giá rủi ro ở bước 2.

- Thủ trưởng cơ quan thuế duyệt và giao nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ thuế cho các bộ phận kiểm tra.

- Nhiệm vụ kiểm tra sẽ được giao cho từng cán bộ kiểm tra cụ thể.

	4.Kiểm tra hồ sơ thuế
	- Kiểm tra việc ghi chép phản ánh các chỉ tiêu trong hồ sơ khai thuế.

- Kiểm tra các căn cứ tính thuế theo phương pháp đối chiếu, so sánh, phân tích và xác minh.

	5. Xử lý kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế
	- Kết thúc kiểm tra hồ sơ khai thuế, cán bộ kiểm tra thuế phải đưa ra nhận xét về tính chính xác, hợp lý của các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế.

+ Những hồ sơ đảm bảo yêu cầu thì bản nhận xét được lưu cùng hồ sơ khai thuế.

+ Những hồ sơ có nghi vấn thì yêu cầu NNT giải trình, bổ sung hoàn chỉnh.

+ Sau khi NNT giải trình bổ sung nếu thấy hợp lý thì lưu vào hồ sơ thuế, nếu không hợp lý thì có thể ấn định thuế hoặc đề nghị thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra tại trụ sở NNT.


Bảng 1.3: Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

	Bước công việc
	Nội dung, yêu cầu công việc

	1. Quyết định kiểm tra
	- Quyết định kiểm tra phải ghi rõ nội dung cần kiểm tra, thời gian kiểm tra và phải gữi cho NTT trước một thời gian nhất định.

- Trước thời điểm tiến hành kiểm tra mà NNT chứng minh được số thuế khai là đúng thì Trưởng đoàn kiểm tra trình Thủ trưởng cơ quan Thuế ra quyết định bải bỏ kiểm tra tại trụ sở NNT.

- Trước thời điểm kiểm tra tại trụ sở NNT, ngưòi nộp thuế có thể xin hoãn kiểm tra nếu có lý do chính đáng.

	2.Tiến hành kiểm tra.
	- Trưởng đoàn kiểm tra phân công các thành viên trong đoàn thực hiện kiểm tra từng nội dung nghi vấn đã được ghi trong quyết định kiểm tra.

- Các thành viên phải thực hiện phần công việc đã được phân công, khi kết thúc phải lập biên bản xác nhận số liệu đã kiểm tra.

- Trong quá trình kiểm tra, Đoàn được quyền kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hoá, xem xét sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu có liên quan trọng phạm vi nội dung Quyết định.

- Lập biên bản kiểm tra xác định rõ nội dung vi phạm và đề xuất xử lý.

	3. Xử lý kết quả kiểm tra
	- Sau khi ký biên bản kiểm tra với NNT, trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan thuế (người ra quyết định) về kết quả kiểm tra và dự thảo các quyết định xử lý về thuế (nếu NNT vi phạm) hoặc kết luận kiểm tra thuế (nếu NNT không vi phạm).

- Quyết định xữ lý và kết luận kiểm tra phải được gữi cho NNT và các bộ phận liên quan.

- Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu trốn thuế, gian lận về thuế, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo với Thủ trưởng cơ quan Thuế để bổ sung kế hoạch thanh tra của cơ quan Thuế.


Bước 3: Thanh tra thuế. Thanh tra thuế là việc xem xét, đánh giá và xử lý của cơ quan thuế đối với việc chấp hành chính sách thuế của NNT. Thanh tra thuế do bộ phận Thanh tra thực hiện (Phòng Thanh tra thuế). Công việc của bộ phận này mang tính độc lập tương đối với bộ phận Kiểm tra thuế. Ngoài các đối tượng nghi vấn do bộ phận Kiểm tra thuế đề nghị, bộ phận Thanh tra lựa chọn đối tượng thanh tra một cách độc lập đảm bảo nguyên tắc ĐTNT có vi phạm mới thanh tra và ưu tiên lựa chọn các đối tượng có rủi ro về thuế cao. Nội dung thanh tra thuế được thể hiện ở Bảng 1.4.

Bảng 1.4: Thanh tra thuế

	Bước công việc
	Nôi dung, yêu cầu công việc

	1. Lập kế hoạch thanh kiểm tra
	- Thu thập thông tin về DN.

- Lập kế hoạch thanh tra

+ Dự tính nguồn nhân lực

+ Lập kế hoạch tháng, quý, năm.

- Duyệt kế hoạch thanh tra.

	2.Tổ chức phân tích sâu các DN trong kế hoạch thanh tra
	- Chuẩn bị thanh tra:

+ Tập hợp, phân tích thông tin sâu về DN

+ Xác định nội dung, phạm vi, hình thức thanh tra.

- Thành lập đoàn thanh.

	3.Thanh tra tại DN
	- Ban hành QĐ thanh.

+ Công bố QĐ

+ Lập nhật ký

- Thực hiện thanh tra bằng việc xem xét số liệu và xác nhận hồ sơ chứng lý:

+ Kiểm tra, đối chiếu số liệu tổng hợp; kiểm tra chi tiết, lập hồ sơ chứng lý.

+ Lập biên bản thanh tra.

+ Báo cáo kết quả thanh tra; dự thảo kết luận; Thông qua kết luận; Xử lý sau thanh tra.

+ Lưu trử hồ sơ, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra.

	4. Báo cáo
	- Lập báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra.

- Đánh giá công tác thanh tra.


1.2.3.3. Kiểm soát nợ thuế
Kiểm soát nợ thuế là chức năng đảm bảo cho việc tiền thuế đã kê khai được nộp vào NNSN đúng thời hạn, qua đó đánh giá tính tuân thủ pháp luật của NNT. Nội dung kiểm soát nợ thuế được thể hiện ở Bảng 1.5.

Bảng 1.5: Kiểm soát nợ thuế

	Bước công việc
	Nội dung công việc

	1. Lập kế hoạch kiểm soát nợ.
	- Xây dựng chỉ tiêu quản lý thu nợ năm

- Điều chỉnh kế hoạch

- Thực hiện kế hoạch thu nợ năm

	2. Thực hiện kiểm soát nợ


	- Phân loại nợ

- Thực hiện thu nợ thuế đối với nhóm nợ thông thường

- Quản lý thu nợ đối với nhóm nợ chờ xử lý

- Quản lý thu nợ đối với nhóm nợ khó thu.

	3. Báo cáo kết quả kiểm soát nợ thuế
	- Lập báo cáo

- Tổng hợp báo cáo

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu nợ hàng năm


1.2.3.4. Xử lý vi phạm về thuế

Xử lý vi phạm về thuế là một khâu của quá trình kiểm soát thuế. Mọi hành vi vi phạm về thuế đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm khắc. Tuy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà NNT vi phạm phải chịu phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một l lần với một mức phạt nhất định. Vi phạm về thuế có thể chia làm 4 loại:

+ Vi phạm thủ tục về thuế: kê khai, đăng ký thuế, nộp hồ sơ khai thuế...

+ Chậm nộp tiền thuế.

+ Kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

+ Trốn thuế, gian lận thuế.

NNT vi phạm các thủ tục về thuế có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền theo một mức quy định. NNT bị xử phạt hành vi chậm nộp tiền thuế khi nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế; Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp các kỳ trước nhưng NNT đã  phát hiện sai sót và tự giác kê khai bổ sung nộp đủ số tiền thuế thiếu. Đây có thể xem là NNT đã chiếm dụng tiền thuế nhà nước để kinh doanh do vậy họ phải chịu một khoản chi phí sử dụng vốn thay vì trả lãi vay ngân hàng khi họ đi vay. Khoản chi phí này gọi là tiền phạt chậm nộp, được tính trên số tiền chậm nộp, số ngày chậm nộp và theo một tỷ lệ nhất định.

Khai sai thuế là việc NNT đã ghi chép, phản ánh đầy đủ kịp thời, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính nhưng xác định số thuế phải nộp thấp hơn so với quy định. Đối với hành vi này, ngoài việc phải nộp đầy đủ số tiền kê khai thiếu (truy thu thuế), NNT còn bị phạt chậm nộp và phạt hành chính theo một tỷ lệ nhất định trên số tiền thuế kê khai thiếu.

Trốn thuế, gian lận thuế là việc NNT không ghi chép, phản ánh đầy đủ kịp thời, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính, từ đó xác định số thuế phải nộp thấp hơn số thuế theo quy định. NNT có hành vi trốn thuế, gian lận về thuế ngoài việc phải nộp số tiền thuế trốn, gian lận (truy thu thuế) còn bị xử phạt theo số lần thuế trốn (phạt thuế).

Kiểm soát thuế nói chung và kiểm soát thuế TNDN là một chức năng cơ bản của quá trình quản lý thuế. Việc kiểm soát thuế TNDN cần phải đạt được những mục tiêu nhất định trên cơ sở tuân thủ pháp luật về thuế TNDN và được thực hiện thông qua bộ máy kiểm soát thống nhất từ trung ương đến địa phương. Kiểm soát thuế TNDN được thực hiện từ khi DN bắt đầu hoạt động, tiến hành đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế cho đến khi tiền thuế được nộp vào NSNN, ở mỗi khâu có một nội dung, phương pháp kiểm soát khác nhau, hoạt động kiểm soát thuế chịu tác động của nhiều yếu tố từ môi trường bên ngoài, trong đó có yếu tố tích cực và tiêu cực do vậy hệ thống pháp luật của Nhà nước cần phải thực sự chặt chẽ và điều chỉnh kịp thời hoạt động của đối tượng kinh doanh. Để hoạt động kiểm soát thuế có hiệu quả vừa mang lại nguồn thu tối đa cho Nhà nước, vừa khuyến khích động viên các DN thông qua việc đánh giá tính tuân thủ pháp luật thuế, nhà nước cần phải trang bị cơ sở vật chất cho ngành Thuế, tăng cường đạo tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và giáo dục đạo đức nghề nghiệp, chăm lo đời sống cho cán bộ thuế. Từ đó tạo được một nguồn lực kiểm soát thuế hùng hậu đáp ứng yêu cầu kiểm soát, ngăn ngừa tối đa vi phạm pháp luật về thuế trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn luôn biến động.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN ĐẮK LẮK

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CỤC THUẾ ĐẮK LẮK

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngành thuế Đắk Lắk

Trước năm 1990, hệ thống thuế ở nước ta bao gồm: Thuế nông nghiệp, thuế công thương nghiệp và chế độ thu đối với kinh tế quốc doanh. Bộ máy thu thuế cũng được tổ chức theo từng thành phần kinh tế, phù hợp với chế độ thu và thuế áp dụng cho mỗi thành phần kinh tế. Trong thời gian này trên địa bàn tỉnh có 3 tổ chức thu và thuế đó là:

+ Bộ máy thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh;

+ Bộ máy thuế nông nghiệp;

+ Bộ máy thuế công thương nghiệp.

Cùng với việc nghiên cứu bổ sung, sửa đổi và ban hành các chính sách thuế phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ngày 7/8/1990 Chính phủ ra Nghị định số 281/HĐBT về việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà nước thống nhất từ Trung ương đến quận, huyện có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/1990, Bộ tài chính có quyết định số 314 TC/QĐ-TCCB ngày 21/8/1990 thành lập Cục thuế Nhà nước tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở hợp nhất các bộ phận quản lý thu thuế trước đây (gồm bộ phận thu xí nghiệp quốc doanh, bộ phận thu thuế công thương nghiệp, bộ phận thu thuế nông nghiệp) vào một tổ chức thống nhất. Đồng thời cơ quan thuế đặt tại địa phương chịu sự lãnh đạo song trùng của Chủ tịch UBND cùng cấp. Cơ cấu tổ chức bộ máy thu thuế ở tỉnh Đắk Lắk được thể hiện với 3 cấp như sau:

+ Cấp tỉnh có Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế đồng thời chịu sự chỉ đạo song trùng của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cục Thuế có các phòng chức năng, quản lý.

+ Cấp huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh có các chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế, đồng thời chịu sự chỉ đạo song trùng của UBND huyện, thị xã và thành phố.

+ Cấp xã, phường là cấp dưới của huyện, thị xã và thành phố có các tổ, đội thuế xã, phường hoặc liên xã, liên phường.

Có thể khái quát quá trình đổi mới bộ máy và cơ chế quản lý của Cục Thuế Đắk Lắk  theo các giai đoạn sau:

Giai đoạn từ 1990- 1998: Việc quản lý thu thuế thực hiện theo cơ chế chuyên quản, mỗi cán bộ thuế quản lý một số ĐTNT và thực hiện tất cả các khâu của quá trình quản lý thuế từ đăng ký thuế đến quyết toán thuế. Giai đoạn này Cục Thuế luôn hoàn thành kế hoạch, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước, từ số thu  31 tỷ đồng năm 1990 tăng lên 320 tỷ đồng năm 1998;

Giai đoạn 1999- 2001: Luật Thuế GTGT và Luật Thuế TNDN ra đời thay thế Luật Thuế doanh thu và Luật Thuế lợi tức. Bước đầu thực hiện 2 luật thuế mới này, cơ chế quản lý thuế đã có sự chuyển đổi từ chuyên quản sang cơ chế kê khai, nộp thuế theo thông báo; Thực hiện quản lý theo qui trình tách 3 bộ phận: Quản lý đối tượng, tính thuế, thu nộp. Về thực chất cơ chế quản lý thời kỳ này vẫn là “chuyên quản” vì bộ phận quản lý doanh nghiệp vẫn thực hiện hầu hết các khâu của quá trình quản lý thuế, các bộ phận khác như thanh tra, tính thuế chưa đủ mạnh, chưa chủ động, kiểm soát thuế còn lỏng lẻo. Công tác thanh, kiểm tra bước đầu đã được quan tâm. Số thu tăng lên đáng kể so với giai đoạn trước.

Giai đoạn 2002- 2006: Sau khi phát hiện nhiều kẻ hở của chính sách thuế, Nhà nước đã ban hành hàng loạt văn bản dưới luật để sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và đến năm 2003 cùng với việc sửa đổi Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN cũng đã được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Tổng cục Thuế từng bước cải tiến bộ máy quản lý, hoàn thiện qui trình quản lý thuế. Từ đó Cục Thuế Đắk Lắk cũng có những thay đổi về mô hình quản lý như phân cấp một số doanh nghiệp về Chi cục Thuế quản lý, bố trí lại các phòng chức năng theo qui định tại Quyết định 189/2003/QĐ-BTC ngày 28/10/2003 của Bộ Tài chính. Cơ chế quản lý theo chức năng đã được hình thành, không còn phòng quản lý thu thuế nữa, công tác thanh, kiểm tra từng bước được chú trọng, bộ phận quản lý nợ thuế đã hình thành. Số thu NSNN giai đoạn này tăng lên vượt bậc từ 477 tỷ đồng năm 2003 tăng lên 1.914 tỷ đồng năm 2009. (Năm 2003 Quốc hội  có Nghị Quyết số 22/ 2003/QH11 ngày 26/11/2003 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính của một số tỉnh trong đó có chia tách tỉnh Đắk Lắk thành tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông).

Giai đoạn 2007 đến nay: Trong quá trình thực hiện thí điểm cơ chế tự khai, tự nộp ở một số Cục Thuế mang lại hiệu quả cao, ngành Thuế và Bộ Tài chính tổng kết, rút kinh nghiệm cho triển khai áp dụng cơ chế  này trong toàn quốc. Mô hình tổ chức Cục Thuế Đắk Lắk lại được thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của Luật Quản lý thuế. Theo qui định tại Quyết định số 49/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007, Cục Thuế Đắk Lắk là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN (sau đây gọi chung là thuế) trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk theo quy định của pháp luật.

Ngày 01 tháng 7 năm 2007  đánh dấu một mốc lịch sử của ngành thuế cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng, mô hình quản lý thuế chuyển đồi một cách toàn diện từ mô hình quản lý theo đối tượng sang mô hình quản lý theo chức năng. Tương ứng với nó, cơ chế quản lý thuế chuyển đổi từ cơ chế “chuyên quản” sang “tự tính, tự khai, tự nộp”. Từ khi hoạt động trong một tổ chức thống nhất, trải qua 2 bước cải cách, bộ máy ngành thuế Đắk Lắk đã không ngừng hoàn thiện để phù hợp với nhu cầu và nhiệm vụ chung, đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Kết quả hoạt động của Cục Thuế Đắk Lắk những năm gần đây rất khả quan. Số thu vào NSNN tăng liên tục, đảm bảo năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần đáp ứng nhu cầu chi NSNN trên địa bàn tỉnh.

Bảng 2.1: Số thu của ngành Thuế Đắk Lắk qua các năm (2003-2010)

	Năm
	Số thu

(triệu đồng)
	Tỷ lệ so với năm trước (%)
	Tỷ lệ so với 2003 (%)

	2003
	477.964
	138,79
	100

	2004
	623.985
	130,5
	130,5

	2005
	772.153
	123,7
	161,5

	2006
	907.384
	117,5
	189,8

	2007
	1.416.986
	156,1
	296,4

	2008
	1.627.244
	114,8
	340,4

	2009
	1.914.476
	117,6
	400,5

	2010
	2.316.000
	121
	484,5


Nguồn:  Báo cáo số thu của Cục Thuế Đắk Lắk

2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại Cục Thuế Đắk Lắk

Để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách trên địa bàn Tỉnh, Cục Thuế Đắk Lắk  được tổ chức theo bộ máy trực tuyến bao gồm có 11 phòng chức năng.

- Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ NNT giúp Cục trưởng Cục Thuế tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế, hỗ trợ NNT trong phạm vi Cục Thuế quản lý;
- Phòng Kê khai và Kế toán thuế giúp Cục trưởng Cục Thuế tổ chức thực hiện công tác đăng ký thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế, thống kê thuế trong phạm vi Cục Thuế quản lý.
- Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế giúp Cục trưởng Cục Thuế tổ chức thực hiện công tác quản lý nợ thuế, đôn đốc thu tiền thuế nợ và cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt trong phạm vi quản lý.

- Phòng Kiểm tra thuế giúp Cục trưởng Cục Thuế kiểm tra, giám sát kê khai thuế; chịu trách nhiệm thực hiện dự toán thu đối với NNT thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Cục Thuế.

- Phòng Thanh tra thuế giúp Cục trưởng Cục Thuế triển khai thực hiện công tác thanh tra NNT trong việc chấp hành pháp luật thuế; giải quyết tố cáo về hành vi trốn lậu thuế, gian lận thuế liên quan đến NNT thuộc phạm vi Cục Thuế quản lý;

-  Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ - Dự toán giúp Cục trưởng Cục Thuế trong việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thuế, chính sách, pháp luật thuế; xây dựng và thực hiện dự toán thu NSNN thuộc phạm vi Cục Thuế          quản lý;

- Phòng Quản lý Thuế thu nhập cá nhân giúp Cục trưởng Cục Thuế trong việc tổ chức triển khai thực hiện thống nhất chính sách thuế thu nhập cá nhân; kiểm tra giám sát kê khai thuế thu nhập cá nhân; tổ chức thực hiện dự toán thu thuế thu nhập cá nhân đối với NNT thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.

- Phòng Kiểm tra nội bộ giúp Cục trưởng Cục Thuế tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế; giải quyết khiếu nại (bao gồm cả khiếu nại các quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế và khiếu nại liên quan trọng nội bộ cơ quan thuế, công chức thuế), tố cáo liên quan đến việc chấp hành công vụ và bảo vệ sự liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế trong phạm vi quản lý của Cục trưởng Cục thuế.

- Phòng Tin học giúp Cục trưởng Cục Thuế tổ chức quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị tin học ngành thuế; triển khai các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ hướng dẫn, đào tạo cán bộ thuế trong việc sử dụng ứng dụng tin học trong công tác quản lý.

- Phòng Tổ chức - Cán bộ giúp Cục trưởng Cục Thuế tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện về công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, biên chế, tiền lương, đào tạo cán bộ và thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong nội bộ  Cục thuế.

- Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ giúp Cục trưởng Cục Thuế tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản trị, quản lý ấn chỉ thuế trong toàn Cục thuế.

Với bộ máy quản lý trên, Cục Thuế Đắk Lắk được tổ chức thành 2 mảng:

Mảng quản lý ĐTNT với 5 chức năng cơ bản sau: tuyên truyền hỗ trợ ĐTNT; kê khai đăng ký và kế toán thuế; thanh, kiểm tra thuế; quản lý và cưỡng chế nợ thuế, quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Mảng thứ hai phục vụ nội bộ ngành thuế với các bộ phận và chức năng cơ bản: tổ chức cán bộ, hành chính, tài vụ,  tin học, kiểm tra nội bộ.

2.1.3. Đội ngũ cán bộ trực tiếp kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát thuế TNDN chưa có sự phân công tách rời. Đội ngũ kiểm soát thuế chung của Cục Thuế ngày càng được bổ sung về số lượng và nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý thuế theo cơ chế mới tự tính, tự khai, tự nộp. Hiện tại Cục Thuế Đắk Lắk phân bố lực lượng kiểm soát thuế như sau.

Tham gia trực tiếp kiểm soát thuế chung, trong đó có thuế TNDN gồm 4 bộ phận với 33 người chiếm 37% trên tổng số công chức văn phòng Cục, trong đó 85 % cán bộ có trình độ đại học nhưng chủ yếu là tại chức. Ngoài việc kiểm soát thuế TNDN, các bộ phận này còn tham gia các chức năng khác. Số người hưởng lương thì nhiều, số người có trình độ tương xứng để đáp ứng yêu cầu kiểm soát thuế rất ít, một số bộ phận công chức có trình độ hạn chế về chuyên môn, chưa nắm bắt, hiểu rõ Luật Thuế TNDN, Luật Quản lý thuế chưa thực hiện đúng nội dung, yêu cầu của các qui trình quản lý thuế ảnh hưởng đến việc kiểm soát thuế TNDN.

Bảng 2.2: Phân bổ lực lượng kiểm soát thuế TNDN

	TT
	Bộ phân
	Số lượng

	1
	Tuyên truyền hỗ trợ NNT
	10

	2
	Kê khai và kế toán thuế
	11

	3
	Kiểm tra thuế
	13

	4
	Thanh tra thuế
	14

	5
	Quản lý nợ
	6

	6
	Kiểm tra nội bộ
	6

	7
	Tổng hợp – Nghiệp vụ -Dự toán
	9

	8
	Tổ chức cán bộ
	5

	9
	Tin học
	7

	10
	Hành chính -Quản trị- Tài vụ- Ấn chỉ
	19

	11
	Phòng Thuế thu nhập cá nhân
	7

	
	Tổng cộng
	107


Nguồn: Cục Thuế Đắk Lắk

- Bộ phận kê khai và kế toán thuế (phòng kê khai và kế toán thuế) gồm 11 người, trong đó 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 9 cán bộ công chức, có nhiệm vụ theo dõi đăng ký thuế cấp mã số thuế cho ĐTNT; tiếp nhận, nhập và lưu trử hồ sơ khai thuế thu nhập (tờ khai quí, quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính); theo dõi số thuế phát sinh, số đã nộp, số còn nợ theo từng kỳ; Kiểm tra ban đầu các hồ sơ khai thuế, nếu phát hiện kê khai không đúng thủ tục hành chính thuế theo quy định, yêu cầu người nộp điều chỉnh kịp thời; thực hiện việc điều chỉnh các số liệu về nghĩa vụ thuế của NNT khi nhận được tờ khai điều chỉnh, các quyết định xử lý hành chính về thuế hoặc thông tin điều chỉnh khác của NNT theo quy định. Trưởng phòng kê khai và kế toán thuế được uỷ quyền ký các văn bản liên quan đến việc thông báo hồ sơ thuế không đúng thủ tục hành chính, đề nghị điều chỉnh số liệu… Mỗi cán bộ trong phòng được phân công theo dõi một công việc cụ thể.

- Bộ phận kiểm tra thuế (phòng kiểm tra thuế) gồm 13 người, trong đó 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng, 10 cán bộ công chức, có nhiệm vụ kiểm tra giám sát ĐTNT trên cơ sở khai thác thông tin, phân tích tình hình thực  hiện nghĩa vụ thuế của đối tượng; Khai thác dữ liệu hồ sơ khai thuế hàng tháng của NNT, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, so sánh với các dữ liệu thông tin của cơ quan thuế; kiểm tra tính trung thực, chính xác của hồ sơ khai thuế; phát hiện những nghi vấn, bất thường trong kê khai thuế, yêu cầu NNT giải trình hoặc điều chỉnh kịp thời. Quá trình kiểm tra, giám sát được thực hiện theo thứ tự: Kiểm tra tại bàn ( phát hiện những nghi vấn ( yêu cầu doanh nghiệp giải trình ( kiểm tra tại trụ sở DN (trường hợp DN không giải trình hoặc giải trình không được chấp nhận) ( chuyển hồ sơ cho phòng thanh tra (nếu thấy cần thiết phải thanh tra). Trưởng phòng kiểm tra thuế chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về việc thực hiện dự toán thu của văn phòng cục, giám sát, kiểm tra ĐTNT, chuyển hồ sơ sang thanh tra thuế. Trưởng phòng kiểm tra thuế được Cục trưởng uỷ quyền ký các văn bản liên quan đến việc yêu cầu giải trình số liệu, chấp nhận giải trình của DN và đề xuất kiểm tra tại DN hay chuyển hồ sơ đề nghị thanh tra thuế. Bên cạnh đó phòng kiểm tra được giao nhiệm vụ chính là chịu trách nhiệm thực hiện dự toán thu hàng năm của văn phòng Cục đây được coi là nhiệm vụ hàng đầu của phòng kiểm tra thuế. Mỗi cán bộ trong phòng được phân công theo dõi, giám sát, kiểm tra một số ĐTNT nhất định và được lập thành từng nhóm khi tiến hành kiểm tra tại cơ sở ĐTNT.

- Bộ phận thanh tra thuế (phòng thanh tra thuế) gồm 14 người, trong đó có 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng, 11 cán bộ công chức, có nhiệm vụ thanh tra ĐTNT trên cơ sở phân tích số liệu, lập kế hoạch thanh tra hàng năm, tiếp nhận hồ sơ chuyến đến từ phòng kiểm tra thuế và các chi cục thuế. Trưởng phòng thanh tra chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về việc lựa chọn đối tượng thanh tra, thực hiện kế hoạch thanh tra và kết quả thanh tra. Trưởng phòng thanh tra thuế được Cục trưởng uỷ quyền ký một số văn bản liên quan đến đối tượng thanh tra như yêu cầu cung cấp thông tin, thông báo công bố quyết định thanh tra, biên bản thanh tra...Các cán bộ trong phòng được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo từng nhóm, đoàn thanh tra.

- Bộ phận quản lý nợ (Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế) gồm 6 người, trong đó có 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 4 cán bộ công chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác quản lý nợ thuế, đôn đốc thu tiền thuế nợ và cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt trong phạm vi quản lý. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về việc quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế. Trưởng phòng được Cục trưởng uỷ quyền ký một số văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nợ thuế như thông báo tiền phạt, thông báo đôn đốc nợ thuế… Mỗi cán bộ trong phòng được phân công theo dõi quản lý nợ thuế và tiền phạt đối với một số ĐTNT nhất định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bộ phận được quyền chủ động, phối, kết hợp hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện nhiệm vụ thu và kiểm soát ĐTNT Tuy nhiên, mô hình tổ chức thay đổi liên tục theo tiến trình hoàn thiện và chuyển đổi cơ chế quản lý thuế, công tác luân phiên, luân chuyển công việc không rõ ràng chẳng hạn như  để thích ứng với công việc ở một vị trí nào đó thông thường phải mất từ 2 đến 5 năm trong khi đó thời gian luân phiên, luân chuyển chỉ có 3 năm nên tính chuyên môn hoá công việc không cao đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình kiểm soát thuế TNDN. Cơ chế chuyên quản được áp dụng  trong một thời gian rất dài nên đã tạo thói quen và tâm lý trông chờ ỷ lại cho ĐTNT (tính tự giác không cao) nên khi chuyên sang cơ chế tự khai, tự nộp còn lúng túng trong triển khai thực hiện cả cho ĐTNT và người kiểm soát thuế. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả công việc chưa cụ thể theo từng vị trí công tác, hình thức phân phối bình quân theo kinh nghiệm trong công chức thuế được áp dụng phổ biến; Chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với cán bộ thuế còn mang nặng tính hình thức, biểu quyết theo số đông nên không kích thích được sáng tạo và gắn trách nhiệm vật chất trong việc kiểm soát thuế. Mặt khác công tác dự báo, dự đoán thiếu chính xác đặc biệt là việc lập kế hoạch thu hàng năm từ đó năm nào cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch (xem bảng 2.3). Chưa phân tích rõ tác động của từng nhân tố đến kết quả thu, quá trình kiểm soát thu. Công tác kiểm soát thu chủ yếu là chạy theo số thu chưa quan tâm đến tính minh bạch và công bằng của pháp luật.

Tham gia kiểm soát thuế TNDN còn có bộ phận kiểm tra nội bộ, nhưng trong thời gian qua bộ phận này chỉ trực tiếp kiểm tra chức năng của các Chi cục Thuế, còn ở Cục Thuế chỉ dừng lại ở mức độ giải quyết khiếu nại của ĐTNT.

2.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk có những đặc điểm khác biệt với các địa phương khác trong cả nước nhưng trong phạm vi luận văn này chỉ đề cập những đặc điểm có ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thuế. Đặc điểm đó được thể hiện qua các số liệu, nhận định và đánh giá cụ thể:

Số lượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh không ngừng được tăng lên hàng năm và qui mô ngày càng được mở rộng: Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk năm 2004 là 1.138 Doanh nghiệp thì đến năm 2010 (31/12/2010) con số này tăng lên 4.554 Doanh nghiệp, trong đó Cục Thuế trực tiếp quản lý thu 343 Doanh nghiệp chiếm 7,55%, các Chi cục Thuế quản lý thu 4.211 Doanh nghiệp chiếm 92,45%.

Các doanh nghiệp chủ yếu có qui mô nhỏ, nếu căn cứ vào ngưỡng doanh thu đạt được trong năm từ 50 tỷ đến 300 tỷ là doanh nghiệp vừa, dưới 50 tỷ là Doanh nghiệp nhỏ thì Đắk Lắk có 15 doanh nghiệp vừa tập trung vào các ngành thương mại, ngân hàng, xây dựng, còn lại là doanh nghiệp nhỏ tập trung lĩnh vực thương mại, xây dựng và dịch vụ.

Hầu hết các doanh nghiệp thuộc Cục Thuế quản lý là doanh nghiệp lớn được thành lập lâu năm, có sức cạnh tranh trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk và có khả năng vươn ra kinh doanh ở các địa bàn ngoài tỉnh.

Trước năm 2003 Cục Thuế Đắk Lắk quản lý trực tiếp toàn bộ các doanh nghiệp, trong quá trình phát triển, số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng, các Doanh nghiệp được phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý của các Chi cục Thuế huyện, thị xã và thành phố. Đến 31/12/2010 số lượng doanh nghiệp nghiệp thuộc Cục Thuế quản lý trực tiếp là 343 doanh nghiệp (chiếm 7,55%) số doanh nghiệp thuộc các chi cục quản lý trực tiếp 4.211 doanh nghiệp (chiếm 92,45%), trong khi đó số thuế thu được từ các doanh nghiệp nghiệp thuộc Cục quản lý chiếm khoảng 36,88% năm 2010. 
2.3. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN ĐẮK LẮK

2.3.1. Phương pháp khảo sát

Để phân tích thực trạng và đánh gia công tác kiểm soát thuế TNDN tại Cục Thuế Đắk Lắk, có thể tiếp cận bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong phạm vi luận văn này, tác giả tiếp cận theo hướng tập hợp ý kiến của những  người làm công tác thuế qua phỏng vấn trực tiếp và nghiên cứu hồ sơ thanh tra thuế TNDN. Căn cứ kết quả khảo sát để chọn nghiên cứu một số trường hợp cụ thể nhằm làm rõ tình hình chấp hành pháp luật của ĐTNT và công tác kiểm soát thuế TNDN của cơ quan thuế nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về thuế của ĐTNT. Từ đó đánh giá những ưu điểm và hạn chế của công tác kiểm soát thuế TNDN tại Cục Thuế Đắk Lắk.

2.3.2. Khảo sát thực trạng kiểm soát qua phỏng vấn cán bộ thuế

Để đánh giá thực trạng kiểm soát Thuế TNDN tại các DNNQD trên địa bàn Đắk Lắk, tác giả đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp 20 cán bộ, công chức thuế ở các vị trí công tác khác nhau như: các lãnh đạo các phòng Thanh tra thuế, Kiểm tra thuế, các Chi cục Thuế, bộ phận tham mưu, trực tiếp kiểm tra ĐTNT tại Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế.

Bảng 2.3: Số lượng  đối tượng được phỏng vấn trực tiếp trên tổng số đối tượng của từng bộ phận

	Bộ phận công tác
	Văn phòng Cục
	Chi cục Thuế

	Lãnh đạo
	1/3
	2/15

	Tham mưu
	2/4
	3/15

	Trực tiếp kiểm tra ĐTNT
	6/12
	4/25

	Gián tiếp kiểm tra ĐTNT
	-
	2/15


Mục đích: Để thực hiện việc khảo sát thực trạng công tác kiểm soát thuế TNDN, tác giả đã thiết lập bảng câu hỏi phỏng vấn nhằm xác định loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của các DN trên địa bàn có rủi ro cao nhất về gian lận thuế TNDN, cũng như về các thủ tục kiểm soát chủ yếu của cơ quan thuế. Bảng hỏi phỏng vấn gồm các câu hỏi sau.

Câu 1: Anh/Chị hiện đang công tác tại bộ phận nào trong cơ quan Thuế ?

1. Bộ phận chỉ đạo, lãnh đạo
(
; 2. Bộ phận tham mưu
       (
3. Trực tiếp kiểm tra ĐTNT
(
; 4. Gián tiếp kiểm tra ĐTNT  (
Câu 2: Theo Anh/Chị, tình hình chấp hành Luật Thuế TNDN của ĐTNT ở tỉnh ta hiện nay là:

1. Rất nghiêm túc

(
; 2. Nghiêm túc


 (
3. Có gian lận về thuế
(
; 4. Thường xuyên trốn thuế
 (
Câu 3: Anh/Chị đánh giá mức độ gian lận, trốn thuế TNDN ở loại hình DN nào là cao nhất.

1. Công ty Cổ phần

 
      (
; 2. Công ty TNHH
   (
3. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (
; 4. Doanh nghiệp Tư nhân (
Xin vui lòng cho biết qan điểm của anh chị về nguyên nân dẫn đến loại hình doanh nghiệp mà anh chị lựa chọn có gian lận cao nhất về thuế TNDN.

Câu 4: Anh/Chị đánh giá mức độ gian lận, trốn thuế TNDN ở ngành nghề kinh doanh nào là cao nhất.

1. Ngành xây dựng            
(

            2.  Ngành sản xuất     (
3. Ngành dịch vụ ăn uống
(

           4.  Ngành thương mại (
Xin vui lòng cho biết qan điểm của anh chị về nguyên nân dẫn đến gian lận thuế cao nhất ở ngàn nghề kinh doanh mà anh chị lựa chọn.

Câu 5: Theo anh chị công tác kiểm soát thuế TNDN tại Đắk Lắk, phương pháp sử dụng nhiều nhất là gì?.

1. Kiểm soát ở khâu kê khai thuế 
(
2.  Kiểm soát ở khâu thanh tra thuế
(
3.Kiểm soát ở khâu kiểm tra thuế
 
(
4. Kiểm soát ở khâu QLN và TT-HT
(
Kết quả phỏng vấn được tổng hợp ở Bảng 2.4. và 2.5.

Bảng 2.4: Tổng hợp ý kiến dánh giá về loại hình DN trốn thuế

	Loại hình doanh nghiệp
	Số người trả lời loại hình doanh nghiệp trốn thuế nhiều nhất
	Tỷ lệ%

	Công ty cổ phần
	3/20
	15%

	Doanh nghiệp Tư nhân
	6/20
	30%

	Công ty TNHH
	9/20
	45%

	Công ty có vốn đầu tư NN
	2/20
	10%


Bảng 2.5: Tổng hợp ý kiến dánh giá về ngành nghề trốn thuế

	Loại hình doanh nghiệp
	Số người trả lời loại hình doanh nghiệp trốn thuế nhiều nhất
	Tỷ lệ%

	Ngành xây dựng
	8/20
	40%

	Ngành dịch vụ ăn uống
	3/20
	15%

	Ngành sản xuất
	4/20
	20%

	Ngành thương mại
	5/20
	25%


Từ kết quả phỏng vấn có thể có các kết luận sơ bộ là loại  hình Công ty TNHH và DN tư nhân thường xảy ra hiện tượng trốn thuế nhiều nhất, và ngành nghề có gian lận thuế cao nhất là các ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng nhưng hành vi trốn thuế như thế nào thì cần phải phân tích xem xét một số trường hợp cụ thể.

2.3.3. Nghiên cứu hồ sơ thanh tra thuế năm 2010

Tác giả đã chọn 25 mẫu hồ sơ thanh tra thuế theo các loại hình doanh nghiệp khác nhau để thẩm định, xem xét lại các kết quả phỏng vấn trên.

Bảng 2.6: Kết quả điều tra chọn mẫu tình hình chấp hành pháp luật thuế

	TT
	Lại hình doanh nghiệp
	Số hồ sơ thanh tra năm 2009
	Mẫu lựa chọn

	
	
	
	Số DN
	Số DN vi phạm
	tỷ lệ %
	Ghi chú

	1
	Công ty cổ phần
	35
	10
	4
	40%
	Có rủi ro

	2
	Công ty TNHH
	50
	10
	7
	70%
	Rủi ro cao nhất

	3
	Doanh nghiệp tư nhân
	15
	5
	3
	60%
	Rủi ro cao


Qua nghiên cứu hồ sơ thanh tra,  kiểm tra trên cho thấy, nhóm công ty TNHH là có rủi ro cao nhất, tiếp đến là doanh nghiệp tư nhân. Trên thực tế việc chấp hành các chính sách thuế của nhóm này là thấp nhất. Vì vậy tác giả chọn 10 mẫu trên 50 mẫu hồ sơ thì có 7 hồ sơ vi phạm, chiếm tỉ lệ 70%%.

Thực tế cho thấy qua công tác thanh tra thuế TNDN tại doanh nghiệp, đã xác định một số hành vi gian lận, mánh khóe trốn lậu thuế TNDN có tính phổ biến hiện nay như sau:

* Về doanh thu tính thuế TNDN: các DN thường có hành vi gian lận, trốn thuế TNDN qua doanh thu bằng các hình thức sau:

- Không xuất hóa đơn và kê khai doanh thu phát sinh theo quy định, thường gặp ở các DN KD nhà hàng khách sạn, vận tải, xăng dầu, xây dựng (nhà dân và đơn vị xây dựng vãng lai), KD vật liệu xây dựng, kim khí điện máy, hàng trang trí nội thất...hoặc cung cấp hàng hóa dịch vụ nhưng mua, sử dụng hóa đơn của đơn vị khác giao cho khách hàng và không kê khai nộp thuế TNDN.

- Một số trường hợp có phát sinh hoạt động KD đột xuất, nhưng DN không kê khai hoặc kê khai không trung thực với cơ quan thuế nhằm trốn thuế TNDN như bán lại thầu công trình để hưởng chênh lệch, bán tài sản cố định.

- Kê khai doanh thu thấp hơn thực tế thanh toán, nhất là các trường hợp cung cấp hàng hóa dịch vụ cho các cá nhân, thường tập trung ở các DN KD nhà hàng khách sạn, xe gắn máy, xăng dầu, vật liệu xây dựng, kim khí điện máy...

- Nhượng bán, trao đổi vật tư không ghi nhận doanh thu mà chỉ hạch toán thay đổi cơ cấu tài sản lưu động bằng các bút toán nhập, xuất, thu, chi hoặc công nợ phải thu, phải trả; bán phế liệu không xuất hóa đơn, không ghi nhận doanh thu hoặc hạch toán giảm chi phí SX;

- Giảm trừ doanh thu tính thuế TNDN thông qua các hình thức giảm giá, chiết khấu không đúng quy định.

- Kê khai doanh thu không kịp thời nhằm kéo dãn thời gian phải nộp thuế, thường xảy ra ở các DN xây dựng, bằng cách chuyển doanh thu đã phát sinh treo trên tài khoản doanh thu chưa thực hiện, hạch toán vào tài khoản phải trả khác ...

* Về chi phí giảm trừ khi tính TNCT và thu nhập khác chịu thuế TNDN:

- Nhằm mục đích trốn thuế TNDN, một số DN mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để nâng khống chi phí hàng hóa, dịch vụ mua vào; mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng mua trôi nổi trên thị trường; nâng giá mua trên hóa đơn để tăng chi phí.

- Lợi dụng hóa đơn thu mua, bảng kê thu mua hàng nông, lâm, thủy sản để nâng chi phí bằng cách: nâng số lượng và giá mua, kê khai khống giá trị hóa đơn để hợp thức hóa hàng mua của tư thương không có hóa đơn và chứng từ hợp pháp.

- DN không thực hiện kiểm kê định kỳ, không xác định số lượng và giá trị nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa tồn kho; không đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, kể cả giá trị xây lắp dở dang mà tính hết vào chi phí trong kỳ.

- Các đơn vị SX thường xây dựng định mức vật tư cho một đơn vị sản phẩm cao hơn thực tế làm tăng chi phí nguyên vật liệu, hoặc không xây dựng định mức vật tư làm khó khăn cho công tác kiểm tra xác định của cơ quan thuế.

- Về chi phí khấu hao tài sản: Một số DN đưa vào chi phí khoản trích khấu hao các tài sản không dùng cho SXKD, hoặc tài sản dùng cho mục đích phúc lợi; hoặc trích khấu hao theo mức cao hơn quy định; Một số DN tư nhân, hợp tác xã kê khai chi phí khấu hao không phải là tài sản của DN.

- Chi phí tiền lương theo hợp đồng lao động và thực tế chi trả cho người lao động khó kiểm tra xác định, không loại trừ trường hợp DN chi trả thấp hơn hợp đồng lao động nhưng hạch toán chi phí tiền lương theo hợp đồng lao động.

- Một số DN tư nhân, công ty TNHH mà các thành viên có quan hệ gia đình với nhau thường đưa các khoản chi phí tiếp khách riêng, chi phí phục vụ cho nhu cầu cá nhân (có hóa đơn) vào chi phí của công ty.

Để củng cố thêm kết quả điều tra tác giả tổng hợp tình hình chấp hành pháp luật thuế và hành vi vi phạm của các DNNQD trên địa bàn Đắk Lắk từ các biên bản thanh, kiểm tra của cơ quan Thuế trong năm 2010. Tác giả  tiến hành khảo sát điển hình thực tế hồ sơ của 2 doanh nghiệp thuộc 2 lĩnh vực thương mại và xây dựng để làm rõ các hành vi trốn thuế theo lĩnh vực hoạt động cụ thể:

Điển hình thứ nhất: Trong lĩnh vực xây dựng tác giả nghiên cứu hồ sơ của công ty TNHH Phú Thịnh:
Công ty TNHH Phú Thịnh là công ty có quy mô tương đối lớn so với các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có thời gian hoạt động từ năm 2002, doanh thu xây dựng bình quân năm trên 35 tỷ đồng. Xem xét biên bản thanh tra của cơ quan thuế đối với đơn vị cho thấy:

- Năm 2010 cơ quan thuế phát hiện và truy thu 247,5 triệu đồng, trong đó thuế TNDN là 95,4 triệu đồng.

- Theo biên bản của cơ quan Thuế thì Công ty TNHH Phú Thịnh đã vi phạm các hành vi sau:

+ Kê khai thiếu doanh thu một số công trình đã hoàn thành nhưng bên mua chưa thanh toán.

+ Không hạch toán chi tiết giá thành từng công trình.

+ Trích khấu hao TSCĐ quá chế độ quy định.

+ Sử dụng các bảng kê để hợp lý hoá chi phí đất, đá, cát mua trực tiếp của người khai thác.

- Ngoài ra phỏng vấn trực tiếp công nhân thì có hiện tượng Công ty trả lương thực tế thấp hơn lương trên sổ sách kế toán; và có hiện tượng nhân viên cung ứng vật tư của Công ty mua hoá đơn để hợp thức hoá chi phí đầu vào; đưa vào chi phí các khoản lãi vay không có thực.

Điển hình thứ hai: Trong lĩnh vực thương mại tác giả nghiên cứu hồ sơ của công ty TNHH Lai Hương:
Công ty TNHH Lai Hương có quy mô tương đối lớn so với các DN thương mại trên địa bàn Đắk Lắk, kinh doanh mặt hàng chủ yếu là xe máy, doanh thu bình quân năm trên 130 tỷ đồng. Xem xét biên bản thanh tra của cơ quan thuế đối với đơn vị cho thấy:

- Năm 2009, 2010 cơ quan thuế phát hiện và truy thu 189,5 triệu đồng, trong đó thuế TNDN là 65,4 triệu đồng.

- Theo biên bản của cơ quan Thuế thì Công ty TNHH Lai Hương vi phạm các hành vi sau:

+ Bán xe máy ghi giá bán thấp hơn giá trước bạ quy định của Nhà nước.

+ Hạch toán không đầy đủ các khoản thu nhập từ chiết khấu, hoa hồng của bên bán.

+ Hạch toán các khoản chi phí lãi vay của các đối tượng không có thực.

+ Phân bổ các khoản chi phí liên quan đến nhiều kỳ không tương ứng với doanh thu của các kỳ kinh doanh.

Như vậy, mỗi lĩnh vực kinh doanh khác nhau thì có những hành vi trốn thuế khác nhau, do vậy cơ quan thuế cần phải có những thủ tục khác nhau để kiểm soát thuế, nhưng trong thực tế cơ quan thuế chưa kiểm soát hết hành vi trốn thuế của doanh nghiệp.

Để kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của ĐTNT, cơ quan Thuế đã sử dụng các thủ tục kiểm soát ở tất cả các giai đoạn của quá trình quản lý. Theo kết quả điều tra phỏng vấn cho thấy công tác kiểm soát ĐTNT được thực hiện ở tất cả các giai đoạn, trong đó kiểm tra giám sát thuế đang được ưu tiên cao, tiếp đến công tác thanh tra thuế, công tác kê khai và kế toán thuế được ưu tên ở mức thấp hơn, công tác quản lý nợ, tuyên truyền hỗ trợ ĐTNT được ưu tiên ở mức độ thấp nhất. Với ý thức đề cao việc thực hiện dự toán thu thì thứ tự ưu tiên kiểm soát trong các khâu của quá trình quản lý thuế như trên là hợp lý nhưng với mục đích của kiểm soát thuế là phát hiện và xử lý nghiêm khắc các hành vi trốn thuế tăng thu cho NSNN thì thứ tự ưu tiên các thủ tục kiểm soát này đã ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm soát ĐTNT. Vấn đề này cần phải được xem xét cụ thể qua thủ tục kiểm soát của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp và kết quả của từng thủ tục kiểm soát thuế.

Thủ tục kiểm soát đối với doanh nghiệp

Quá trình quản lý thuế đòi hỏi phải kiểm soát được tất cả các ĐTNT trong toàn bộ quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế từ khi đăng ký kê khai thuế cho đến khi tiền thuế được nộp vào NSNN. Để thấy được thứ ưu tiên các thủ tục kiểm soát của cơ quan Thuế đã ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của quá trình kiểm soát cần phải xem xét thực tế cơ quan Thuế đã áp dụng thủ tục kiểm soát nào đối với ĐTNT.

Qua khảo sát kết quả được phản ánh ở Bảng 2.7. như sau:

Bảng 2.7: Tổng hợp các thủ tục kiểm soát đã được Cục Thuế Đắk Lắk sử dụng

	Thủ tục kiểm soát
	Số người cho ý kiến
	Tỷ lệ%

	Kiểm soát ở khâu kê khai thuế
	4/20
	20%

	Kiểm soát ở khâu thanh tra thuế
	5/20
	25%

	Kiểm soát ở khâu kiểm tra thuế
	8/20
	40%

	Kiểm soát ở khâu QLN và TT-HT
	3/20
	15%


Đánh giá kết quả theo từng thủ tục kiểm soát thuế TNDN

Việc coi trọng thủ tục kiểm soát này, xem nhẹ thủ tục kiểm soát khác theo kết quả phỏng vấn đã ảnh hưởng đến kết quả của từng khâu kiểm soát. Kết quả đó được thể hiện qua từng khâu cụ thể sau:

- Đăng ký kê khai thuế.

Theo quy định thì ở khâu đăng ký, kê khai thuế (kiểm soát ban đầu)  phải kiểm soát được 100% số ĐTNT về tình hình kê khai đăng ký thuế, nộp tờ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và các lỗi số học trong hồ sơ khai thuế của ĐTNT. Tuy nhiên, trong thời gian qua, bộ phận kê khai và kế toán thuế được giao nhiệm vụ kiểm soát khâu này thì chủ yếu là nhập số liệu, theo dõi số nộp và lên các báo cáo thống kê về thuế. Trước khi nhập số liệu vào chương trình quản lý để các bộ phận khác căn cứ vào đó khai thác thông tin về ĐTNT bắt buộc cán bộ nhập số liệu phải kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế nói chung và hồ sơ thuế TNDN nói riêng, qua đó phát hiện những sai sót yêu cầu ĐTNT điều chỉnh, giải trình cho phù hợp nhưng việc phát hiện sai sót hầu như không đáng kể, mặc dù sai sót ở khâu này của DN không phải là ít. Kếtquả kiểm soát ban đầu ở khâu kê khai được thể hiện ở Bảng 2.8.

Bảng 2.8: Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế của DN (2008-2010)

	TT
	Số DN đăng ký nộp thuế TNDN tại Cục thuế
	Số DN nộp hồ sơ khai thuế TNDN đúng hạn
	Số DN nộp hồ sơ khai thuế quá hạn hoặc không nộp
	Sai sót  được phát hiện trong năm

	
	
	Số hồ sơ
	Tỷ lệ
	
	Số hồ sơ  sai sót cần điều chỉnh
	Số thuế điều chỉnh

	Năm 2008
	169
	123
	72,8
	46
	74
	16 000

	Năm 2009
	203
	108
	53,2
	95
	23
	18 500

	Năm 2010
	375
	154
	41
	70
	67
	25 000


Nguồn: Tác giả tập hợp từ báo cáo

Kết quả ở Bảng 2.8 cho thấy số doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế TNDN năm 2010 đúng hạn mới có chiếm tỷ lệ 41% nhưng cơ quan Thuế chưa có biện pháp hữu hiệu nào như răn đe việc không tuân thủ pháp luật thuế, mặt khác trong các hồ sơ đã nộp thì việc phát hiện các sai sót không đáng kể.

- Thanh, kiểm tra, giám sát thuế.

Công tác thanh, kiểm tra, giám sát ĐTNT được tiến hành theo qui trình thanh, kiểm tra ĐTNT ban hành theo quyết định 1166/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế (còn gọi là qui trình 1166) và được chuyển đổi khi Luật Quản lý thuế ra đời. Theo đó, công tác thanh kiểm tra được tiến hành qua các bước: Lập kế hoạch, kiểm tra tại cơ quan thuế, kiểm tra, thanh tra tại trụ sở NNT. Kết quả thực hiện thanh, kiểm tra từ năm 2005 đến 2010 được thể hiện ở Bảng 2.9.

Từ số liệu ở bảng 2.9 cho thấy phần lớn doanh nghiệp được thanh kiểm tra đều có vi phạm ở một mức độ nhất định, số thuế phát hiện qua kiểm tra tăng lên từ 1.869,61 triệu đồng năm 2005 lên 5.906,4 triệu đồng năm 2009 và 5.198,71 triệu năm 2010,  số lượng đối tượng thanh, kiểm tra được tăng lên hàng năm nhưng vẫn chưa đạt con số 30% số doanh nghiệp được thanh, kiểm tra hàng năm. Tuỳ thuộc vào đặc điểm mỗi năm mà số thu phát hiện qua kiểm tra phản ánh chất lượng công tác kiểm tra khác nhau, chẳng hạn năm 2008 ngoài việc kiểm tra các lĩnh vực khác, số doanh nghiệp được kiểm tra là 109 thì có 85 doanh nghiệp vi phạm và số thuế tăng lên bình quân 1 doanh nghiệp lại cao nhất (28 triệu), còn năm 2009 thì số lượng doanh nghiệp được kiểm tra lớn (373 DN) nhưng số thuế phát hiện bình quân lại ở mức trung bình (17 triệu đ).

Bảng 2.9: Kết quả thanh, kiểm tra DN năm 2004-2010

	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	A
	DN NQD
	
	
	
	
	
	

	1
	Số đơn vị kiểm tra
	33
	85
	207
	90
	306
	223

	2
	Số đơn vị có vi phạm
	24
	77
	188
	71
	277
	219

	3
	Số thuế tăng qua KT
	98,88
	297,48
	1.190,95
	1.552,59
	4.077,54
	3.330,82

	4
	Số thuế BQ 1 DN
	4,12
	3,86
	6,33
	21,86
	14,72
	15,20

	B
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	1
	Số đơn vị kiểm tra
	88
	120
	234
	109
	373
	253

	2
	Số đơn vị có vi phạm
	75
	108
	210
	85
	336
	247

	3
	Số thuế tăng qua KT
	1.869,61
	1.339,08
	2.124,25
	2.385,99
	5.906,4
	5.198,71

	
	Trong đó thuế TNDN
	475,5
	815,71
	839,05
	483,75
	2.131,89
	1.795,40

	
	Tỷ lệ% thuế TNDN
	25,43
	60,91
	39,49
	20,27
	36,09
	34.53

	
	BQ 1DN vi phạm
	24,92
	12,40
	10,11
	28,07
	17,57
	21,04

	C
	Cục Thuế kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	1
	Số đơn vị kiểm tra
	88
	57
	89
	83
	94
	69

	2
	Số đơn vị vi phạm
	75
	45
	75
	80
	91
	64

	3
	Số thuế tăng qua KT
	1.845,0
	1.363,5
	2.025,0
	2.120,0
	3.931,20
	3.378,56

	4
	BQ 1DN vi phạm
	24,6
	30,3
	27
	26,5
	43,2
	52,79


Nguồn: Tác giả tập hợp từ báo cáo thanh, kiểm tra 2005-2010 Cục Thuế Đắk Lắk.

Việc phân định đối tượng thanh tra với kiểm tra mới bắt đầu được thực hiện từ ngày 01/7/2007 do đó mà số lượng doanh nghiệp được thanh, kiểm tra đến thời điểm năm 2010 thì số thuế phát hiện bình quân trên 1doanh nghiệp lại tăng lên (52 triệu/ doanh nghiệp Cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra).

Xử lý nghiêm khắc các hành vi trốn thuế là thủ tục bắt buộc của việc kiểm soát thuế TNDN. Mọi hành vi vi phạm về thuế đều phải được xừ lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đối với hành vi trốn thuế thì ngoài việc bị xử lý truy thu số tiền thuế trốn lậu còn bị xử phạt từ một đến ba lần số thuế trốn lậu và xử phạt vi phạm hành chính, nhưng việc áp dụng các hình thức xử phạt phụ thuộc vào ý thức chủ quan của người ra quyết định.

Trong quá trình kiểm soát, phát hiện các hành vi vi phạm về thuế nói chung và trốn thuế nói riêng, cơ quan Thuế đã tiến hành xử lý vi phạm. Theo kết quả cho thấy các hành vi vi phạm về thuế bị phát hiện được xử lý theo hình thức chủ yếu là truy thu số thuế trốn lậu, số tiền truy thu chiếm phần lớn trong tổng số tiền xử lý. Hình thức phạt thuế và phạt hành chính vẫn có nhưng số tiền phạt thuế và phạt hành chính chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số tiền xử lý.

Bảng 2.10 :  Kết quả xử lý hành vi vi phạm về thuế 2005-2010

	Năm
	Số ĐTNT kiểm tra
	Số ĐTNT vi phạm
	Kết quả xử lý

	
	
	
	Truy thu
	Phạt thuế
	Phạt hành chính
	Tổng cộng (triệu đồng)

	2005
	74
	63
	1 488,01
	20
	50
	1 558,01

	2006
	100
	90
	1 063,92
	15
	37
	1 115,92

	2007
	195
	175
	1 642,21
	28
	100
	1 770,21

	2008
	91
	71
	1 868,33
	0
	120
	1 988,33

	2009
	311
	280
	4 803,90
	38,1
	150
	4 992,00

	2010
	211
	206
	3 977,26
	120
	235
	4 332,26

	T. cộng
	982
	885
	14 843,63
	221,1
	692
	15 756,73


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo kết quả thanh, kiểm tra thuế năm 2005-2010 của Cục thuế Đắk Lắk.

Việc xử lý các hành vi vi phạm về thuế nói chung và trốn thuế nói riêng của cơ quan Thuế đang còn dừng lại ở mức độ nhẹ, với mục đích thuyết phục, giáo dục và động viên là chủ yếu; xử lý chưa nghiêm khắc nên chưa có tính răn đe, ngăn ngừa hành vi trốn thuế của ĐTNT. Chính vì thế tình trạng vi phạm pháp luật về thuế vẫn xảy ra, các đối tượng đã được kiểm tra, xử lý nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, thậm chí có một số doanh nghiệp số thuế phát hiện lần sau lớn hơn lần trước như Công ty TNHH Tân Thịnh, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thành.

Xử lý nghiêm khắc các hành vi trốn thuế là thủ tục bắt buộc của việc kiểm soát thuế TNDN. Mọi hành vi vi phạm về thuế đều phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đối với hành vi trốn thuế thì ngoài việc bị xử lý truy thu số tiền thuế trốn lậu còn bị xử phạt từ một đến ba lần số thuế trốn lậu và xử phạt vi phạm hành chính, nhưng việc áp dụng các hình thức xử phạt phụ thuộc vào ý thức chủ quan của người ra quyết định.

Kết quả điều tra cho thấy cần thiết phải kiểm soát thuế TNDN là khi phát sinh thuế TNDN đó là một nhận định phổ biến và phản ánh đúng thực trạng quản lý, kiểm soát thuế TNDN hiện tại. Chính nhận thức này đã ảnh hưởng đến cách thức kiểm soát trong từng khâu, cụ thể:

- Khi lập kế hoạch thanh kiểm tra hàng năm, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng mới thành lập (được miễn, giảm thuế TNDN) sẽ được ưu tiên loại khỏi kế hoạch, chỉ khi hết thời gian miễn thuế thì mới quan tâm đến việc kiểm tra thuế TNDN đối với các DN này; Trong trường hợp đưa vào kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm thì khi tiến hành thanh kiểm tra, trong nội dung biên bản kết luận không đề cập các vấn đề liên quan đến thuế TNDN, điều này được các cán bộ trực tiếp thanh, kiểm tra giải thích là không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp trong kỳ.

2.4. NHỮNG HẠN CHẾ TỪ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
Công tác quản lý thuế nói chung và kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD ở Đắk Lắk nói riêng đã đạt được một số kết quả nhất định, đảm bảo triển khai, thực hiện công bằng pháp luật thuế, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của ĐTNT; vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, vừa đảm bảo nguồn thu NSNN để đáp ứng 1 phần nhu cầu chi trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác kiểm soát thuế TNDN tại Cục Thuế Đắk Lắk trong thời gian qua còn bộc lộ một số mặt hạn chế nhất định về tổ chức bộ máy kiểm soát và công tác kiểm soát thuế TNDN.Tuy nhiên, công tác kiểm soát thuế TNDN các DNNQD tại Cục thuế Đắk Lắk trong thời gian qua còn bộc lộ một số mặt hạn chế nhất định, thể hiện chủ yếu ở 2 mảng vấn đề: về tổ chức bộ máy kiểm soát và công tác kiểm soát thuế TNDN.

2.4.1. Tổ chức bộ máy kiểm soát thuế ở Cục Thuế Đắk Lắk

Thứ nhất, về bộ máy tổ chức: Qua nhiều lần thay đổi, bộ máy quản lý thuế ngày càng hoàn thiện, tuy nhiên cơ chế tự tính tự khai, tự nộp chưa hoàn toàn thay thế cơ chế chuyên quản. Tổ chức bộ máy theo mô hình chức năng nhưng một số chức năng chưa rõ ràng như kiểm tra, giám sát thuế và quản lý nợ thuế; Phòng kiểm tra chức năng quá nhiều nhưng lại chịu trách nhiệm thực hiện dự toán thu do vậy mà bộ phận này ưu tiên phần lớn cho việc đôn đốc thu nộp, không còn thời gian để thực hiện chức năng chính là giám sát, thực tế cơ chế chuyên quản “vẫn tồn tại ở phòng kiểm tra”- phòng kiểm tra có thể giám sát, quyết định kiểm tra, hoãn kiểm tra, thu hồi quyết định kiểm tra, nợ khó thu chuyển cho phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế… đề nghị thanh tra hay không đều do phòng kiểm tra; Chức năng kiểm tra kê khai, đăng ký thuế thuộc phần hành của phòng đăng ký, kê khai và kế toán thuế nhưng chưa được chú trọng.

Trình độ cán bộ thực hiện các chức năng cơ bản của quy trình quản lý theo cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp chưa tương xứng. Lãnh đạo Cục Thuế đã quan tâm đến các chức năng này nhưng trong điều kiện nguồn lực có hạn, nên việc phân bổ nguồn lực đảm nhiệm được công việc chỉ đáp ứng một mức độ nhất định do đó tình trạng một số người công việc làm không hết trong khi đó số khác lại không có việc làm. Trong khi đó thu nhập thì lại được trả theo hệ số, thâm niên công tác nên không khuyến khích được tính năng động sáng tạo và không tận dụng hết khả năng sẵn có. Công tác đào tạo qui hoạch cán bộ mới chỉ quan tâm đến cán bộ quản lý, chưa quan tâm đến hàng ngũ chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm, chức năng nhiệm vụ của từng vị trí công việc chưa rõ ràng do đó không thể gắn trách nhiệm cho từng con người cụ thể và không thể đánh giá chất lượng công việc của từng bộ phận một cách chính xác.
Thứ hai, công tác kiểm soát nội bộ được xem là chức năng riêng của phòng kiểm tra nội bộ nhưng phòng kiểm tra nội bộ mới chỉ thực hiện chức năng này đối với các Chi cục Thuế huyện, thành phố, thị xã thông qua kế hoạch kiểm tra hàng năm, còn đối với việc thực hiện qui trình quản lý thuế của các phòng chức năng thuộc Cục Thuế thì vẫn còn bỏ ngỏ. Hệ thống kiểm soát nội bộ đang bám theo mục tiêu thực hiện dự toán thu, nơi nào, bộ phận nào thu thấp, doanh nghiệp nào có số nộp thấp thì được tập trung chú ý, còn nơi nào, bộ phận nào có số thu cao, doanh nghiệp nào có số nộp cao thì được xem như “chấp hành tốt”. Kiểm soát nội bộ chưa phát huy được chức năng vốn có của nó.

2.4.2. Công tác kiểm soát thuế TNDN

Việc thực hiện qui trình quản lý thuế nói chung và thuế TNDN nói riêng chưa đồng bộ, tất cả đang “ưu tiên tuyệt đối” cho mục tiêu thực hiện dự toán thu trong khi dự toán không sát thực tế đang là hiện tượng phổ biến trong cả nước. Các thủ tục kiểm soát chưa chặt chẽ, bao quát, cụ thể:

- Công tác thanh, kiểm tra, giám sát thuế chủ yếu là dành phần lớn thời gian kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, trong điều kiện nguồn lực có hạn mà nội dung thanh kiểm tra dàn trãi, không chuyên sâu, trọng điểm nên cơ quan Thuế không thể kiểm soát được hết ĐTNT. Mặt khác, kiểm tra, giám sát thuế là công việc hàng ngày của Phòng kiểm tra thuế nhưng tại Cục Thuế Đắk Lắk, chức năng chính của bộ phận này là điều hành dự toán thu của toàn Cục do vậy hiện tại việc kiểm tra, giám sát thuế chủ yếu là phục vụ công tác đôn đốc thu. Kiểm tra nhưng không chịu trách nhiệm bởi toàn bộ bản kê thuế TNDN của doanh nghiệp không có chữ ký xác nhận của cán bộ kiểm tra, mặc dù hàng tháng phòng kiểm tra vẫn báo cáo đã kiểm tra 100% tờ khai thuế, chất lượng kiểm tra không đảm bảo nên không thể phát hiện được các sai sót, hành vi trốn thuế của ĐTNT.

- Công tác lập kế hoạch lựa chọn đối tượng thanh, kiểm tra chưa sát thực tế, mặc dù đã căn cứ vào một số chỉ tiêu để xem xét, tuy nhiên khi lựa chọn vẫn chịu áp lực của những tư tưởng chủ quan, cảm tính nên có tình trạng đối tượng trốn thuế thì không được thanh, kiểm tra, một số đối tượng không phát hiện được vi phạm qua thanh, kiểm tra; Khi phát hiện vi phạm thì xử lý ở mức độ nhẹ (chỉ truy thu hoặc phạt hành chính) hoặc tránh xử lý. Cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra thuế chưa có cách nhìn, phân loại sự khác biệt giữa các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như thương mại, sản xuất, xây dựng... Khi thực hiện thanh tra tại doanh nghiệp chưa phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, nội dung thanh tra không theo một đề cương chi tiết, tình trạng mạnh ai nấy làm còn phổ biến, sự phối hợp giữa các thành viên trong đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cao nên mang lại hiệu quả thấp.

- Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế bước đầu đã có những chuyển biến, tuy nhiên việc phân loại, tính tiền phạt nộp chậm, đối xử với từng khoản nợ chỉ mới dựa vào thời gian, chưa tính đến mức độ, tỷ lệ số nợ trên số thuế phát sinh, số nộp trong kỳ của đơn vị. Ngoài việc đôn đốc, tính và thông báo tiền phạt nộp chậm, bộ phận quản lý nợ chưa dự tính được khả năng thanh toán nợ của ĐTNT, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong việc quản lý nợ thuế do đó mà tình trạng nợ đọng thuế kéo dài nhưng vẫn chưa có biện pháp cưỡng chế phù hợp, kịp thời.

Mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố nhưng công tác kiểm soát thuế TNDN tại Cục Thuế Đắk Lắk đã đạt được một số kết quả nhất định góp phần tăng thu NSNN trên địa bàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của ĐTNT,  trách nhiệm của cơ quan Thuế, cán bộ thuế trong việc tuân thủ pháp luật thuế.  Tuy nhiên, nhìn một cách toàn diện kiểm soát thuế TNDN tại Cục Thuế Đắk Lắk thực sự chưa đạt hiệu quả mong đợi, chưa bao quát, kiểm soát hết các hoạt động kinh tế của ĐTNT nhất là các chủ thể kinh tế khu vực dân doanh. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy kiểm soát đã từng bước được thay đổi nhưng vẫn còn chồng chéo, ranh giới công việc chưa phân định rõ ràng, cơ sở dử liệu thông tin về NNT còn rời rạc chưa kết nối có tính hệ thống để có thể khai thác phục vụ công tác kiểm soát. Mục tiêu ngăn ngừa, phát hiện và xử lý chưa được đề cao trong các thủ tục kiểm soát; Các thủ tục kiểm soát chưa theo kịp yêu cầu đổi mới của công tác quản lý thuế; Công tác kiểm soát nội bộ chưa được hiện diện trong việc kiểm soát thuế TNDN tại Văn phòng Cục Thuế Đắk Lắk. Việc triển khai thực hiện chính sách thuế TNDN còn nhiều vướng mắc, khi sửa đổi bổ sung chủ yếu là tháo gở cho ĐTNT, do đó trở ngại cho việc kiểm soát từ đó tạo ra nhưng kẻ hở ĐNTN có thể lợi dụng mà không bị xử lý. Cơ quan Thuế chưa tranh thủ được tối đa sự ủng hộ của các tổ chức, cơ quan trọng việc quản lý thu.
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3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NGUỒN THU TỪ THUẾ TNDN

3.1.1. Yêu cầu đổi mới quản lý thuế trong xu hướng hội nhập

Xu thế hội nhập liên kết phát triển kinh tế trong khu vực và toàn cầu hoá đã tạo ra cơ hội cho đất nước phát triển nhanh hơn, thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế, thực hiện xoá đói giảm nghèo, khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển. Nhưng xu thế hội nhập cũng tạo ra những thách thức về cơ chế chính sách, đòi hỏi phải thay đổi phù hợp với thông lệ quốc tế, trong đó chịu tác động trực tiếp là chính sách thuế. Việc chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới là một bước ngoặc lớn về kinh tế - xã hội của Việt Nam, song hành với sự hội nhập kinh tế thương mại là sự gia tăng về số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp. Trong khi đó, trình độ quản lý hiện nay của ngành thuế Việt Nam đang có một khoảng cách khá xa so với các nước tiên tiến trong khu vực. Để thực hiện thu đúng, thu đủ, kiểm soát được tất cả các đối tượng chịu thuế, ĐTNT đòi hỏi công tác quản lý thuế cần được cải cách toàn diện cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường ngành Thuế đã từng bước cải cách, đến nay đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình quản lý theo đối tượng với thước đo là “chỉ tiêu kế hoạch thu” sang mô hình quản lý theo chức năng với thức đo là “tính tuân thủ pháp luật thuế”. Do vậy kiểm soát việc tuân thủ pháp luật là vấn đề được đặt lên hàng đầu, đó là cốt lõi của mô hình quản lý theo chức năng.

Kiểm soát thuế TNDN là một trong những nội dung cơ bản của công tác quản lý thuế, do vậy nó được coi là thực hiện có hiệu quả trong những điều kiện nhất định. Khi môi trường của quản lý thay đổi, để phù hợp với công tác quản lý thuế thì công tác kiểm soát thuế phải thay đổi là một tất yếu khách quan. Sự thay đổi trước hết thể hiện ở các yếu tố thuộc môi trường hoạt động của Cục Thuế như: Các chính sách thuế, các ĐTNT, tình hình chính trị kinh tế văn hoá tại địa phương. Về cơ bản, sự biến động này được thể hiện ở các khía cạnh sau: Công tác kiểm soát thuế vận động, thay đổi phù hợp với chính sách thuế hiện hành, tạo điều kiện cho quá trình sắp xếp, đổi mới phát triển các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Mặt khác, để thực hiện thành công mô hình quản lý theo chức năng với cơ chế tự khai, tự nộp, một trong những điều kiện tiên quyết chính là sự “tuân thủ pháp luật thuế” của ĐTNT. Trong điều kiện trình độ hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật thuế và kế toán của các tổ chức, cá nhân nộp thuế còn rất hạn chế thì việc kiểm soát thuế có hiệu quả, việc xử phạt nghiêm minh các ĐTNT không chấp hành đúng pháp luật thuế và kế toán sẽ là những yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định, đảm bảo sự công bằng, minh bạch về nghĩa vụ thuế giữa các ĐTNT.

3.1.2. Phương hướng tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế Đắk Lắk

Tăng cường, đổi mới để tồn tại và phát triển, để thích nghi với hoạt động kinh tế xã hội, phù hợp với công cuộc cải cách thuế và khắc phục những sai sót trong công tác kiểm soát thuế, cho thấy kiểm soát thuế TNDN cần được tăng cường đồng bộ các biện pháp trên tất cả các khâu của quá trính kiểm soát, cần phải thay đổi chính sách cán bộ và phát huy tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ. Trên cơ sở đó, tăng cường kiểm soát thuế TNDN tại Cục Thuế Đắk Lắk trong giai đoạn 2008-2010 và những năm tiếp theo cần tập trung vào 2 vấn đề cơ bản sau: Nội dung kiểm soát thuế và tổ chức bộ máy.

3.1.2.1. Nội dung kiểm soát thuế
Kiểm soát thuế phải được thực hiện trên tất cả các khâu của quá trình quản lý từ khâu đầu tiên là đăng ký, kê khai thuế đến khi tiền thuế được nộp vào NSNN. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, luận văn chỉ đề cập đến việc phân loại ĐTNT để xác định mục đích kiểm soát, chuyển đổi mô hình thanh kiểm tra phù hợp với cơ chế quản lý, lựa chọn đối tượng thanh kiểm tra và xác định mục đích kiểm tra một số chỉ tiêu để áp dụng thủ tục kiểm soát phù hợp và tăng cường kiểm soát nội bộ Cục thuế.

3.1.2.2. Bộ máy quản lý thuế

Bộ máy quản lý thuế được tăng cường theo hướng ưu tiên cho việc thực hiện các chức năng quản lý cơ bản: Tuyên truyền hỗ trợ, đăng ký kê khai thuế, thanh kiểm tra, giám sát thuế và quản lý nợ thuế, trong đó cần chú trọng đến công tác thanh kiểm tra, giám sát thuế. Phân biệt rõ ràng chức năng giữa các bộ phận, cụ thể hoá nhiệm vụ công việc theo từng vị trí, coi trọng công tác quy hoạch đào tạo chuyên gia, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ.
3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN ĐẮK LẮK

3.2.1 Giải pháp chung

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2007 và chương trình cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế đến 2010 và những năm tiếp theo; từng bước xây dựng ngành thuế chính quy, hiện đại, vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng cán bộ thuế chuyên sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong quá trình cải cách và hội nhập quốc tế. Toàn ngành phải đổi mới căn bản về phương pháp quản lý thuế theo hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Theo đó, công tác kiểm soát thuế nói chung và kiểm soát thuế TNDN phải được tăng cường, trong đó sắp xếp lại tổ chức bộ máy kiểm soát thuế, hoàn thiện các qui trình quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra nội bộ ngành phải đặc biệt quan tâm, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế; phát hiện những sơ hở trong chính sách, pháp luật thuế, qui chế, quy trình quản lý thuế và quản trị nội bộ ngành thuế.
Hiệu quả của công tác kiểm soát thuế TNDN phụ thuộc phần lớn vào hệ thống kiểm soát nội bộ. Tái cấu trúc bộ máy thu thuế là biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và cũng là biện pháp tăng cường kiểm tra nội bộ ngành. Nó được thể hiện thông qua  việc xác định số lượng và phân bổ chức năng cho các bộ phận, quyền và nghĩa vụ của từng cán bộ thuế.

Về thực tiễn tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã hình thành mô hình ma trận kiểm soát, bao gồm: kiểm soát theo chiều dọc là các quy chế làm việc cho các bộ phận và từng cá nhân; kiểm soát theo chiều ngang là các quy trình nghiệp vụ. Các quy trình và quy chế này tạo thành lưới quản lý mà người lãnh đạo cần phải quan tâm đến các nút quản lý, đó là điểm giao giữa quy chế bộ phận và quy trình nghiệp vụ hoặc là điểm giao giữa quy chế cá nhân và quy trình nghiệp vụ. Cụ thể mô hình này được mô tả ở Hình 3.1.






[image: image1]
Hình 3.1: Các thủ tục kiểm soát trong ma trận kiểm soát

Tái cấu trúc bộ máy tại Cục thuế tỉnh Đắk Lắk là hoàn thiện các nội dung chủ yếu: xây dựng lại cơ cấu bộ máy, hoàn thiện công tác tổ chức, hệ thống quy chế.

3.2.2. Phân loại sơ bộ đối tượng nộp thuế tại bộ phận kê khai và kế toán thuế để xác định mục đích kiểm soát phù hợp

Về mặt nguyên tắc, các doanh nghiệp kinh doanh có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN, tuy nhiên để khuyến khích và ưu đãi một số ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn kinh doanh, nhà nước đang áp dụng một chính sách ưu đãi và miễn, giảm thuế TNDN theo qui định tại Thông tư 130/2008/TT-BTC. Bởi vậy, cần phân loại các đối tượng hưởng ưu đãi, miễn giảm để có cách ứng xử, kiểm soát phù hợp. Căn cứ vào hồ sơ đăng ký thuế, báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN của ĐTNT lưu tại bộ phận kê khai và kế toán thuế để phân loại thành các ĐTNT đối với thuế TNDN

Sau khi phân loại ĐTNT, xác định được mốc thời gian doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN để có cách thức kiểm tra hồ sơ thuế tại chổ từ đó đề xuất tiến hành kiểm tra, thanh tra ĐTNT với mục đích khác nhau, cụ thể:

- Doanh nghiệp hạch toán lỗ thì kiểm tra xác định thời gian nào, năm nào bắt đầu có lãi để xác định thời gian miễn thuế.

- Doanh nghiệp đang miễn, giảm thuế thì kiểm tra để xác định tính hợp lý của các nội dung chi phí.

- Doanh nghiệp thuộc ĐTNT TNDN thì kiểm tra để xác định có dấu hiệu kê khai thiếu thuế, trốn thuế không.

ĐTNT thuộc 2 nhóm đầu thì động cơ trốn thuế trong thời gian hiện tại hầu như không đáng kể, kiểm tra chỉ để xác định nguồn thu trong tương lai nên cần ưu tiên lực lượng và tập trung thời gian để kiểm tra nhóm đối tượng thứ 3. Kết quả phân loại này là cơ sở để bộ phận kiểm tra có kế hoạch kiểm tra, giám sát và bộ phận thanh tra xác định đối tượng thanh tra đúng trọng điểm hơn.

3.2.3. Chuyển sang cơ chế thanh tra theo mức độ rủi ro về thuế

Với nguồn lực có hạn thì ngành thuế nói chung và Cục Thuế Đắk Lắk nói riêng không thể thanh, kiểm tra toàn bộ ĐTNT mà cần phải thanh, kiểm tra có trọng điểm. Do đó cần phải chuyển từ cơ chế thanh tra nhằm vào tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện hành sang cơ chế thanh tra theo mức độ các vi phạm về thuế, có gian lận thuế mới thanh tra, không có gian lận thì không thanh tra. Sau đây gọi là thanh tra theo mức độ rủi ro về thuế nhằm không gây phiền hà, cản trở công việc kinh doanh của NNT, không làm tốn kém không cần thiết cho cơ quan thuế. Việc chuyển đổi được thực hiện qua các nội dung sau:

* Về việc chọn đối tượng thanh tra, kiểm tra hàng năm phải chuyển từ không có kế hoạch cụ thể (ví dụ: chỉ xây dựng thanh tra khoảng bao nhiêu ĐTNT...) sang thanh tra theo kế hoạch chi tiết (ví dụ: thanh tra kiểm tra những đối tượng nào? Thanh tra, kiểm tra theo những nội dung gì? toàn diện hay không toàn diện?...).

Thu thập nhiều loại thông tin, kết hợp với các phương pháp phân tích khoa học để xác định hệ thống các tiêu thức định hướng cho việc lập kế hoạch. Làm cơ sở cho việc lựa chọn doanh nghiệp đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Kế hoạch phải được quản lý thống nhất từ Tổng cục đến Cục và Chi cục.

* Nội dung thanh tra, kiểm tra phải được xác định cụ thể rõ ràng thông qua việc sử dụng các phương pháp khoa học để phân tích, đánh giá, lựa chon. Nội dung nào có nghi vấn mới được quyết định thanh tra, kiểm tra; tránh tình trạng đưa ra nội dung một cách tuỳ tiện, quyết định thanh tra, kiểm tra cả những nội dung không xác định được nghi vấn.

* Cách thức tiến hành thanh tra, kiểm tra tại đơn vị cũng cần phải thay đổi cho phù hợp. Cần loại bỏ cách làm tuỳ tiện, ngẫu hứng không có đề cương, kế hoạch cụ thể mạnh người nào người đó làm dẫn đến tình trạng bỏ sót việc, sót tội gây khó khăn phiền hà cho đơn vị. Do vậy cần phải xây dựng đề cương thanh tra, kiểm tra trước khi tiến hành thanh tra tại đơn vị là yêu cầu bắt buộc cho các đoàn thanh tra (ví dụ: Xây dựng đề cương thanh tra gồm những nội dung gì? thời gian nào thì làm đến? ai sẽ chịu trách nhiệm nội dung đó? Tài liệu yêu cầu những gì?...)

Mặt khác việc ghi chép số liệu thanh tra do không được phân công phân nhiệm rõ ràng nên xảy ra tình trạng mạnh ai, nấy ghi và việc cung cấp số liệu cho trưởng đoàn tuỳ thuộc vào cá nhân đoàn viên, không có gì kiểm soát. Do vậy phải ghi sổ nhật ký để trưởng đoàn nắm bắt được tiến độ công việc hàng ngày và kiểm soát được nội dung và trách nhiệm của từng thành viên trong đoàn thanh tra, kiểm tra. Tránh việc làm tuỳ tiện, thiếu trách nhiệm (ví dụ: nội dung nào có trong đề cương phải làm cho hết còn nội dung nào muốn mở rộng thì phải báo cáo).

* Việc kết luận những vấn đề nội dung thanh tra, kiểm tra cũng cần phải thay đổi. Hiện nay các biên bản kết luận thanh tra còn ghi rất chung chung, không cụ thể (vd: ghi đơn vị chấp hành khá về chế độ thu nộp tiền thuế, mở sổ sách kế toán khá đầy đủ....) Do vậy cần phải có những bước biến đổi đưa ra các tiêu chí để đánh giá kết luận. Tránh tình trạng dựa vào cảm tính của người thanh tra.

* Việc lưu trữ hồ sơ tài liệu, ra quyết định xử lý sau khi kết thúc thanh tra cũng cần phải đổi mới. Hiện nay các đoàn thanh tra, kiểm tra sau khi tiến hành thanh tra kiểm tra xong đều dự thảo quyết định xử lý trình Lãnh đạo cơ quan thuế ký và chuyển đến bộ phận tổng hợp để ra thông báo thuế. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến cuộc thanh tra kiểm tra được lưu trữ tại hồ sơ cá nhân của trưởng đoàn. Do vậy tài liệu hồ sơ phải tập trung để phản ánh cập nhật vào hồ sơ lưu trữ của Doanh nghiệp. Đồng thời phải theo dõi chặt chẽ việc chấp hành quyết định xử lý của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp.

3.2.4.  Lựa chọn đối tượng thanh tra đúng trọng điểm

Lựa chọn đối tượng thanh tra theo phương pháp rủi ro nhưng phải đúng trọng điểm đảm bảo đúng pháp luật trên nguyên tắc có dấu hiệu vi phạm mới tiến hành thanh tra, ưu tiên thanh tra những đối tượng có rủi ro lớn. Trước hết phải xây dựng tiêu chí căn cứ để lựa chọn đối tượng thanh tra dựa trên hệ thống chỉ tiêu bình quân ngành và cơ sở dử liệu phân tích tính tuân thủ pháp luật của ĐTNT. Cách thức lựa chọn đối tượng thanh tra được tiến hành như sau:
Bước 1: Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu bình quân ngành lựa chọn đối tượng đưa vào danh sách đối tượng thanh tra sơ bộ theo thứ tự ưu tiên sau:

Ưu tiên lựa chọn đầu tiên là doanh thu lớn hơn trung bình.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thấp hơn mức trung bình.

Trường hợp 2 đối tượng có doanh thu tương đương nhau trong cùng một ngành nghề, địa bàn thì ưu tiên lựa chọn đối tượng có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thấp hơn.

Bước 2: Căn cứ vào cơ sở dữ liệu phân tích tính tuân thủ pháp luật thuế để lựa chọn trong danh sách đối tượng thanh tra sơ bộ đưa vào danh sách đối tượng cần thanh tra theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ưu tiên lựa chọn các đối tượng vi phạm về thủ tục kê khai thuế: nộp chậm hồ sơ, sai số học, không giải trình hoặc chứng minh được tính chính xác của hồ sơ khai thuế.

- Các đối tượng nộp chậm tiền thuế.

Bước 3: Trên cơ sở danh sách đối tượng cần thanh tra ở bước 2, tiến hành phân tích đánh giá một số tiêu thức liên quan đến số thuế TNDN để xếp loại theo mức độ rủi ro từ cao xuống thấp.

- Các tiêu thức phân tích, đánh giá tờ khai tự quyết toán thuế TNDN bao gồm một số tiêu thức sau:

Tỷ suất  giá vốn/doanh thu;

Tỷ suất thuế TNDN phát sinh/doanh thu;

Tỷ suất các khoản giảm trừ doanh thu/doanh thu;

Tỷ suất chi phí bán hàng/doanh thu;

Chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu;

Tỷ suất EBIT;

So sánh tốc độ biến động doanh thu và thu nhập chịu thuế.

- Phương pháp phân tích, đánh giá theo từng tiêu thức: Căn cứ nguồn cơ sở dữ liệu từ thông tin trên Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN, phương pháp phân tích, đánh giá theo từng tiêu thức được thể hiện ở  Bảng 3.1, trong đó:
+ Các tiêu thức trên đây dùng để đánh giá sự biến động giữa năm nay so với năm trước.

+ Mỗi tiêu thức có một cách tính khác nhau.

+ Đánh giá bằng cách gán điểm số 0 hoặc 1, trong đó các tỷ suất giá vốn/ doanh thu và tỷ suất thuế TNDN/ doanh thu thường ảnh hưởng lớn đến thuế số thuế TNDN phải nộp nên có trọng số là 2, còn các chỉ tiêu khác có trọng số bằng 1.

- Tổng hợp kết quả  phân tích, đánh giá chung.

Sau khi tính toán và gán điểm số cho các tiêu thức tại bước nêu trên, tiến hành tính tổng cộng điểm số của các tiêu thức và sắp xếp danh sách đối tượng cần thanh tra theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Với nguyên tắc điểm số càng cao thì rủi ro càng lớn và ngược lại, những đối tượng có điểm số cao được ưu tiên lựa chọn thanh tra trước.

Tổng số ngày công thanh tra được tính trên cơ sở số người dự kiến làm công tác thanh tra trong năm; Số ngày công cần thiết cho một cuộc thanh tra được xác định trên cơ sở số ngày công bình quân thực tế thanh tra năm trước. Với nhân lực thực tế của phòng thanh tra Cục Thuế Đắk Lắk thì có thể xác định số lượng đối tượng thanh tra năm 2010 như ở bảng 3.1.

Bảng 3.1: Xác định số lượng đối tượng thanh tra năm 2010

	TT
	Chi tiêu
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Số người (1)
	người
	12
	Số người thực tế làm công tác thanh tra

	2
	Số ngày trong năm (2)
	ngày
	365
	Số ngày thực tế trong năm

	3
	Số ngày nghĩ (3)
	ngày
	113
	Số ngày nghĩ theo chế độ.

	4
	Số ngày làm việc (4)
	ngày
	252
	

	5
	Số ngày thanh tra đối tượng (5)
	ngày
	176,4
	70% thời gian thanh tra đối tượng.

	6
	Số ngày CV khác (6)
	ngày
	75,6
	30% thời gian làm công việc khác.

	7
	Tổng số ngày công thanh tra (7)
	Ng/công
	188,4
	= (1) X (5)

	8
	Số ngày công cần thiết cho 1 cuộc thanh tra (8)
	Ng/công
	48
	= (4  X  12 = 48)

	9
	Số đối tượng có thể thanh tra (9)
	ĐT
	39,25
	= (7)/ (8)


Sau khi xác định được số lượng đối tượng thanh tra, căn cứ vào danh sách xếp thứ tự điểm từ cao xuống thấp ở bước 3 để lựa chọn đối tượng thanh tra thuế trong năm. Tuy nhiên, việc lựa chọn đối tượng thanh tra thuế trong năm có thể thay đổi khi đi vào phân tích thực tế từng trường hợp cụ thể, kết hợp với thông tin thu thập được từ bên ngoài để điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

3.2.5.  Xác định mục đích kiểm soát để áp dụng thủ tục kiểm soát phù hợp đối với từng ngành nghề kinh doanh

Mỗi ngành nghề kinh doanh có một đặc điểm khác nhau, ảnh hưởng đến tính chất nội dung của các khoản doanh thu, chi phí mà ĐTNT có thể lợi dụng để trốn thuế do đó cán bộ kiểm tra cần xác định rõ mục đích khi xem xét đến từng nội dung cần kiểm tra: Với nội dung này thì cần nêu rõ xác minh cái gì và để xác minh được điều đó thì phải lưu ý đến thủ tục nào?

Chẳng hạn, đối với giá bán:

Ngành thương mại là ngành khó kiểm soát giá bán thì ĐTNT thường ghi giá bán thấp hơn giá thực tế hoặc không phản ánh vào sổ sách kế toán. Khi kiểm tra các doanh nghiệp thương mại, nên tập trung vào mục đích kiểm tra là xác định tính đầy đủ (thông qua giám sát, kiểm tra) giá bán hàng, thường xuyên đối chiếu giá bán thực tế với giá hoá đơn, giá niêm yết.

Đối với ngành xây dựng thì không có tình trạng ghi hoá đơn thấp hơn giá vốn vì giá thành và giá xây dựng theo đơn giá hợp đồng khá chặt chẽ và dễ kiểm tra. Nhưng các doanh nghiệp xây dựng có thể hạch toán bỏ ngoài sổ sách nhiều hoạt động, thậm chí nguyên cả giá trị một vài công trình xây dựng. Do vậy, khi xác định tính đầy đủ của số liệu thuế, cần phải đối chiếu thông tin hạch toán của doanh nghiệp với thông tin của Kho bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại, Ban quản lý các dự án, Chủ đầu tư....

Qua xem xét những hành vi vi phạm thường gặp của đối tượng kinh doanh ngành thương mại và xây dựng ở Đắk Lắk thấy rằng, ngành thuế có thể áp dụng các thủ tục kiểm soát khác nhau.

Đối với gian lận giá mua và chi phí mua vào, phổ biến là ở cả các doanh nghiệp thương mại và xây dựng đều gian lận qua kê khống giá, thậm chí mua hóa đơn giả mạo.

Kết quả  tổng kết thể hiện ở Bảng 3.2.

Bảng 3.2: Các thủ tục kiểm soát  đối với ngành thương mại và xây dựng
	TT
	Nội dung
	Mục đích
	Thủ tục kiểm soát cần lưu ý

	
	
	
	Thương mại
	Xây dựng

	1
	Giá bán
	- Tính đầy đủ
	- Giám sát, kiểm  tra giá bán thường xuyên, đối chiếu giá bán thực tế, giá hoá đơn và giá niêm yết
	- Đối chiếu thông tin Kho bạc, Ngân hàng, Ban quản lý, Chủ đầu tư.

	2
	Chiết khấu
	- Có thực và đầy đủ.
	- Xác minh, đối chiếu với nhà cung cấp để kiểm tra tính đầu đủ của các chứng từ đầu vào.- Xác minh thực tế có chiết khấu, khuyến mại cho người mua hàng không
	

	3
	Lãi vay ngoài
	- Có thực
	- Xác minh đối tượng cho vay có thực không.
	- Xác minh đối tượng cho vay có thực không.

	4
	Chí phí nguyên vật liệu.
	- Có thực
	
	- Xác minh các bảng kê mua của người sản xuất trực tiếp. 
- Đối chiếu tính hợp lý với dự toán và nhật ký thi công.

	5
	Tiền lương, tiền công
	- Có thực và có liên quan đến DT trong kỳ.
	
	- Xem xét các hợp đồng chi trả thuê ngoài và chi trả thực tế cho người lao động thường xuyên trong Đơn vi.

	6
	- Khấu hao TSCĐ
	- Có thực
	- Nguồn gốc của TSCĐ
	- Nguồn góc của TSCĐ và thực tế có đưa vào sử dụng không.

	7
	- Chi phí do nguồn khác đại thọ
	- Liên quan
	- Kiểm tra các khoản tiền phạt, tiền thưởng.
	- Kiểm tra các khoản chi phí giao dịch có liên quan đến DT trong kỳ không.


3.2.6. Dự đoán khả năng thanh toán nợ thuế để lập kế hoạch và áp dụng biện pháp thu nợ kịp thời, phù hợp

Đôn đốc thu nộp, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là khâu cuối cùng trong quy trình quản lý thuế. Mục tiêu tăng thu NSNN của kiểm soát thuế sẽ không đảm bảo nếu không quản lý được nợ thuế. Bởi vậy cần phân loại nợ, nguyên nhân của từng loại nợ để từ đó có cách ứng xử phù hợp theo tính chất và mức độ của khoản nợ.  Theo đó, nợ có thể được phân thành 3 loại:

- Nợ khó thu là nợ của các đối tượng mất tích, phá sản không đủ khả năng trả nợ theo phán quyết của toàn án.

- Nợ chờ xử lý là các khoản nợ nhà nước có chủ trương cho xoá nợ khoanh nợ hoặc ĐTNT đang làm hồ sơ miễn, giảm, gia hạn nợ.

- Nợ thông thường là các khoản nợ còn lại không thuộc 2 loại trên.

Trong các loại nợ hiện có thì khả năng thu của từng loại nợ khác nhau, nó tăng dần từ nợ khó thu, nợ chờ xử lý đến nợ thông thường. Do vậy, để giảm nợ thuế và ngăn ngừa chuyển thành nợ khó thu cần phải theo nắm bắt tình hình tài chính của từng ĐTNT để có thể dự đoán khả năng thu nợ sát thực tế từ đó có biện pháp cưỡng chế nợ kịp thời, phù hợp. Khả năng thu nợ luôn gắn liền với khả năng thanh toán nợ của ĐTNT do vậy để dự đoán được khả năng thu nợ cần phải tìm hiểu nắm bắt khả năng thanh toán trong từng thời điểm để có kế khoạch và biện pháp thu nợ kịp thời, phù hợp. Khả năng thanh toán nợ thuế là khả năng nộp các khoản nợ thuế trong hiện tại và tương lai của ĐTNT đang nợ thuế. Ngoài việc căn cứ vào các tiêu thức phản ánh khả năng thanh toán của ĐTNT như khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán tức thời, cán bộ quản lý nợ được phân công theo dõi quản lý đối tượng nợ cần phải thu thập thông tin để xem xét thời gian nào ĐTNT có tiền và có thể thanh toán nợ thuế để lên kế hoạch và áp dụng các biện pháp thu phù hợp, đúng thời điểm.

Trên cơ sở đó, có thể lên kế hoạch thu và biện pháp thu nợ theo bảng 3.5, cụ thể những đối tượng có khả năng thanh toán trong thời gian 30 ngày thì đưa vào kế hoạch thu nợ tháng; những đối tượng có khả năng thanh toán trong thời gian 90 ngày thì đưa vào kế hoạch thu nợ quí; còn những đối tượng có khả năng thanh toán trên 90 ngày thì đưa vào kế hoạch thu nợ năm và chuẩn bị phương án cưỡng chế thuế.
Bảng 3.3: Cung cấp thông tin về tình hình thanh toán nợ thuế

	Phiếu cung cấp thông tin về tình hình thanh toán nợ thuế

	Ngày   tháng    năm 200

	Tên người nộp  thuế  :

	Mã số thuế                :

	Địa chỉ                      :

	Số tiền thuế nợ đến ngày /tháng / năm    là:

	Theo tình tình SXKD và tiến độ thanh toán của Đơn vị thì chúng tôi có khả năng thanh toán số nợ trên vào thời hạn ngày  tháng  năm.

	Nguồn dùng để thanh toán:

	Đại diện NNT

	(Ký tên và đóng dấu)


Bảng 3.4:  Dự đoán khả năng thanh toán và kế hoạch thu nợ

	TT
	Khả năng thanh toán ĐTNT.
	Kế hoạch thu nợ
	Biện pháp

	
	
	Tháng
	Quí
	Năm
	

	1
	Có khả năng thanh toán trong 30 ngày
	X
	
	
	Đôn đốc

	2
	Có khả năng thanh toán trong  90 ngày
	
	X
	
	Đôn đốc

	3
	Có khả năng thanh toán trên 90 ngày
	
	
	X
	Cưỡng chế


Cưỡng chế nợ thuế là một biện pháp mà cả cơ quan Thuế lẫn ĐTNT không mong muốn nhưng trong điều nhất định cũng cần phải áp dụng để đảm bảo tính công bằng và răn đe đối với những đối tượng cố tình dây dưa, chây ỳ trong việc nộp thuế. Có nhiều biện pháp để cưỡng chế thuế nhưng cần xem xét điều kiện thực tế để áp dụng biện pháp cưỡng chế cho phù hợp  và khi tiến hành cưỡng chế cần tranh thủ tối đa quyền lực của chính quyền địa phương.

Bảng 3.5: Xác định điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế

	TT
	Biện pháp cưỡng chế
	Điều kiện áp dụng

	1
	Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mai, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu niêm phong tài khoản
	- ĐT có mở tài khoản.

- Cơ quan Thuế phải nắm được tất cả các tài khoản của ĐT.

- Tại thời điểm cưỡng chế phải đảm bảo có tiền trong tài khoản.

	2
	Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật
	- Tài sản  phải có giá trị, có thể giao dịch, mua bán trên thị trường.

	3
	Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ
	- Phải đảm bảo thuyết phục được bên thứ 3 để họ đồng tình ủng hộ.

	4
	Thu hồi mã số thuế; đình chỉ sử dụng hoá đơn
	- Khi thu hồi xong phải có kế hoạch giám sát và thực hiện giám sát hoạt động của ĐT

	5
	Thu hối giấy phép kinh doanh; giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.
	- Phải xác định được việc thu hồi giấy phép sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ĐT.


3.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ ngành

Quản lý thuế theo mô hình chức năng, mỗi phòng thực hiện một nhiệm vụ cụ thể và có chức năng rõ ràng. Để kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả của từng bộ phận cần phải có một lực lượng chuyên làm công tác kiểm tra nội bộ ngành. Công tác kiểm tra nội bộ ngành phải báo quát tất các khâu, lĩnh vực của công tác thuế trong đó có công tác kiểm soát thuế TNDN. Để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của quản lý theo mô hình chức năng, công tác kiểm tra nội bộ phải thay đổi cả nội dung, phạm vi và cách thức kiểm tra từ đó có chương trình cụ thể để kiểm tra việc kiểm soát thuế qua các khâu của quá trình quản lý thuế:

- Về phạm vi kiểm tra: Thực hiện trên tất cả các khâu, lĩnh vực của công tác thuế trên địa bàn của các Chi cục Thuế các Huyện, Thị xã Buon Hồ,Thành phốBuon Ma Thuột và Văn phòng Cục Thuế, trong đó tập trung vào kiểm tra việc thực hiện quy trình của các phòng chức năng ở Văn phòng Cục Thuế, nơi quản lý phần lớn nguồn thu trên địa bàn.

- Nội dung kiểm tra: Bám sát nội dung quy trình, bản mô công việc của từng bộ phân, vị trí công tác, cần phân rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình kiểm soát thuế.

- Cách thức kiểm tra: Có thể kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hàng kỳ, kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thuế mà trực tiếp là Cục trưởng.

Để đạt được sự thay đổi trên, vấn đề quan trọng cần đặt ra đó là con người làm công tác kiểm soát nội bộ. Kiểm tra nội bộ là để uốn nắm, xử lý kịp thời các sai sót chưa đến mức trầm trọng đồng thời đảm bảo đoàn kết nội bộ - đó là mục tiêu không dể thực hiện nếu lực lượng làm công tác kiểm soát nội bộ không đủ mạnh về các 3 mặt: Chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm công tác.

Với lực lượng hiện tại, cần phải thay đổi hoàn toàn nhưng theo một lộ trình nhất định bởi lực lượng bổ sung vào ngành thuế rất hạn chế, trong khi yêu cầu ngày càng cao.

3.2.8.  Hoàn thiện bộ máy tổ chức và chính sách sử dụng cán bộ.

Để thực hiện mô hình quản lý theo chức năng phát huy tính tự giác, tự chịu trách nhiệm của ĐTNT đồng thời đảm bảo kiểm soát có hiệu quả thuế TNDN nói riêng và các loại thuế khác nói chung, bộ máy quản lý thuế cần phải thay đổi theo hướng sau:

- Xác định rõ ranh giới trách nhiệm giữa bộ phận Kiểm tra thuế với các bộ phận chức năng khác trong việc kiểm soát thuế TNDN. Kiểm tra thuế với thanh tra thuế đều có chức năng kiểm tra tại trụ sở ĐTNT nhưng qui mô và phạm vi của thanh tra thuế lớn hơn nên cần qui định rõ trường hợp nào thì phải chuyển hồ sơ cho bộ phận thanh tra trường hợp nào thì không chuyển. Trong phạm vi cân đối lực lượng giữa kiểm tra và thanh tra hiện tại thì những trường hợp sau đây cần chuyển hồ sơ đề nghị thanh tra:

- Những ĐTNT kinh doanh đa ngành nghề có qui mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, khi phát hiện có dấu hiệu kê khai thiếu thuế, trốn thuế.

- Những ĐTNT có qui mô nhỏ nhưng sự việc phức tạp, có liên quan đến nhiều ĐTNT khác.

- Kiểm tra thuế với quản lý nợ thuế đều có chức chăng quản lý số thu thuế trong đó kiểm tra chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự toán thu, còn quản lý nợ chịu trách nhiệm về hồ sơ, đôn đốc nợ thuế. Nghĩa là số thuế phát sinh trong kỳ thuộc về kiểm tra, còn số nợ thuộc về quản lý nợ nhưng theo qui định thì số tiền ĐTNT nộp thì phải được tính cho phần nộp số nợ trước tiên sau đó mới tính đến số phát sinh, số truy thu, tiền phạt....Mặt khác, ĐTNT thường nộp tờ khai vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai (cũng là thời hạn nộp thuế) nên trong một thời gian rất ngắn số thuế phát sinh đã chuyển thành số nợ do vậy chuyển chức năng đôn đốc thu và chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự toán thu từ bộ phận kiểm tra sang bộ phận quản lý nợ sẽ hợp lý hơn trong việc đánh giá tác động đến số thu trong kỳ. Trên cơ sở đó tập trung thời gian và lực lượng cho việc kiểm tra, giám sát ĐTNT mang lại hiệu quả cao hơn trong mô hình quản lý theo chức năng.

- Xây dựng quy chế luân chuyển cán bộ đảm bảo ưu tiên cán bộ có trình độ cho các bộ phận thực hiện chức năng cơ bản của qui trình quản lý thuế TNDN. Để phát huy được hiệu quả công việc ở một vị trí nào đó thì một cán bộ phải tốn một thời gian từ 3-5 năm, nhưng theo qui chế luân phiên, luân chuyển cán bộ hiện tại thì cứ 3 năm luân chuyển 1 lần do vậy cán bộ vừa quen việc thì đã phải luân chuyển nên cần luân chuyển trong các bộ phận chức năng với nhau: Kê khai và kế toán thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản lý nợ. Những trường hợp cần thiết phải luân chuyển cán bộ ở các bộ phận khác đến bộ phận chức năng thì cần phải ưu tiên những cán bộ có trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý thuế. Trong điều kiện biên chế cán bộ không tăng cần thiết phải tăng cường đào tạo và đào tạo lại cán bộ để bổ sung và cập nhật kiến thức kế toán và kỹ năng thanh kiểm tra thuế, động viên và tạo điều kiện để các cán bộ lớn tuổi không theo kịp với yêu cầu kiểm soát thuế nghĩ hưu trước tuổi theo chế độ. Lực lượng cán bộ trẻ được tuyển dụng sẽ bổ sung và được đào tạo để thay thế số cán bộ nghĩ hưu.

- Qui hoạch cán bộ chuyên gia và mô tả nhiệm vụ của từng vị trí công việc đảm bảo đánh giá chính xác kết quả công việc của từng bộ phận, vị trí cụ thể. Để có một đội ngũ cán bộ thuế đáp ứng với yêu cầu quản lý thuế theo mô hình chức năng cần phải chú trọng đến công tác qui hoạch và có lộ trình đào tạo hợp lý. Ngoài việc qui hoạch cán bộ quản lý thì qui hoạch cán bộ chuyên gia là một việc bắt buộc phải làm cho tương lai. Cán bộ chuyên gia có thể phân loại theo các bậc từ thấp đến cao như sau:

+ Cán bộ mới vào nghề đối với cán bộ công tác dưới 3 năm

+ Cán bộ bậc trung đối với cán bộ có thời gian công tác ở một vị trí nào đó dưới 5 năm.

+ Cán bộ có kinh nghiệm đối với cán bộ có thời gian công tác ở một vị trí nào đó từ 5 năm trở lên.

Khi chuyển từ vị trí công tác này sang ví trí công tác khác thì phải giảm xuống 1 bậc trong thời gian tối thiểu là 2 năm. Mỗi vị trí công tác cần đáp ứng một yêu cầu, trình độ và trách nhiệm cụ thể , có như thế khi đánh giá hiệu quả công việc sẽ rõ ràng hơn.

3.3. CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỀ RA

3.3.1. Đối với Chính phủ và các cơ quan trung ương

* Về Luật Quản lý thuế.

Đề nghị Chính phủ cùng Bộ Tài chính sớm trình Quốc hội bổ sung chức năng điều tra hành chính các hành vi trốn thuế cho cơ quan Thuế với mục đích:

- Trách nhiệm của cơ quan thuế là phục vụ, hỗ trợ và giám sát quá trình tuân thủ pháp luật thuế của cơ sở kinh doanh, ĐTNT.

- Đề cao vai trò và trách nhiệm pháp luật của cơ sở kinh doanh, ĐTNT cũng như của cơ quan thuế.

* Về Luật Thuế TNDN.

Từ khi ra đời đến nay, Luật Thuế TNDN đã được sửa đổi bổ sung và hoàn thiện để phù hợp với thực tiển phát triển kinh tế và điều tiết thu nhập từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua thực tế công tác tại cơ quan Thuế, tác giả nhận thấy còn nhiều điểm cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp và bình đẵng với tất cả các loại hình DN.

- Thứ nhất, về ĐTNT đối với TNDN cần cụ thể hơn.
- Thứ hai, về thuế suất thuế TNDN, cần thống nhất biểu thuế suất.
- Thứ ba, điều chỉnh Luật Thuế TNDN theo hướng đơn giản, dể hiểu và tạo thuận lợi cho mọi CSKD chấp hành thuế TNDN.

Thứ tư, tăng nặng các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm về thuế.

* Các kiến nghị khác

- Đề nghị Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính có quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải mở tài khoản tại các ngân hàng, các hoạt động mua bán phải thanh toán qua ngân hàng, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt chỉ cho phép thanh toán những khoản nhỏ từ năm 2009 thì quy định là giá trị mua hàng hoá từ 20 triệu đồng trở lên phải giao dịch qua ngân hàng nhưng thực tế thì hiện nay vẫn chưa có hiệu quả, đúng ra phải yêu cầu ngân hàng khi ký bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn thì phải quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế có cơ sở xác định được doanh thu, nhất là việc cơ quan thuế phát lệnh thu thuế trích từ tài khoản của đơn vị để nộp ngân sách trong trường hợp đơn vị dây dưa, chậm nộp, chây lỳ, chống đối hoặc phong toả tài sản trong trường hợp xử lý nợ thuế...

- Đề nghị Nhà nước có cơ chế, chính sách trong việc tạo nguồn vốn, vay vốn từ các Ngân hàng thương mại, từ quỹ đầu tư hỗ trợ sản xuất, quỹ xoá đói giảm nghèo... đối với các loại hình sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ nhằm khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

- Nhà nước cần thành lập quỹ trương mua để có thể mua lại toàn bộ hàng hoá với giá theo hoá đơn DN xuất cho khách hàng trong trường hợp ghi giá thấp hơn giá bán và thu tiền thực tế.

3.3.2.  Đối với Tổng cục và Cục Thuế

Bộ máy thu thuế muốn vận hành tốt không chỉ được tổ chức khoa học mà phải được phân phối lực lượng cán bộ thuế vào từng bộ phận, từng vị trí một cách hợp lý theo yêu cầu của nhiệm vụ cụ thể và mục tiêu của cả hệ thống. Đồng thời công tác tổ chức chỉ ra được định hướng, biện pháp xây dựng lực lượng cán bộ thuế vừa giỏi nghiệp vụ vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Các công việc cần thực hiện như sau:
- Xây dựng chương trình quản lý cán bộ trên máy tính;

-Xây dựng nhu cầu nhân lực cho từng chức năng công việc, chi tiết theo đơn vị hành chính (Cục và Chi cục). Rà soát đánh giá từng cán bộ theo bảng tiêu chuẩn, sắp xếp, bố trí nhân sự vào các vị trí tác nghiệp là cán bộ lãnh đạo trực tuyến, lãnh đạo chức năng và cán bộ chuyên môn. Dự kiến sắp xếp nhân sự vào các bộ phận cho phù hợp.

- Chuẩn hoá các qui định nghiệp vụ trong công tác kiểm soát thuế TNDN một cách thống nhất, rõ ràng tạo điều kiện tin học hoá công tác quản lý thuế nói chung và thuế TNDN nói riêng. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công tác đăng ký thuế, kiểm tra giám sát thuế, thanh tra thuế và cưỡng chế nợ thuế.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐTNT để đánh giá tính tuân thủ pháp luật về thuế trong phạm vi toàn quốc.

- Xây dựng một qui chế luân phiên, luân chuyển cán bộ rõ ràng nhằm tiêu chuẩn hoá về trình độ, năng lực, kinh nghiêm, phẩm chất đạo đức các vị trí công tác từ cấp Lãnh đạo phòng và tương đương trở xuống, tránh tình trạng luân phiên, luân chuyển bừa bãi, bất cập trên cơ sở ưu tiên các chức năng cơ bản của qui trình quản lý thuế.

3.3.3. Đối với UBND tỉnh và các cấp chính quyền

- UBND Tỉnh và chính quyền các cấp phải thực sự quan tâm đến sự chỉ đạo, điều hành công tác thuế trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của mình, trong chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng, hàng quí... cần phải giành thời gian và nội dung bàn về công tác thuế. Địa phương nào, nơi nào, cấp nào không hoàn thành được nhiệm vụ thu thuế thì chính quyền cấp trên phải phê bình, kiểm điểm chính quyền cấp dưới gắn với việc đánh giá trình độ, năng lực cán bộ lãnh đạo. Tránh tình trạng “ khoán trắng” công tác thuế cho cơ quan thuế mà thiếu sự quan tâm.

KẾT LUẬN

Đáp ứng với yêu cầu quản lý trong nền kinh tế thị trường, Cục Thuế Đắk Lắk đã từng bước cải tiến phương thức quản lý, cách thức kiểm soát thuế TNDN, từng bước xoá bỏ cơ chế chuyên quản, chuyển dần sang cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp phát huy tính chủ động cho ĐTNT bằng việc thực hiện mô hình quản lý theo chức năng. Quá trình cải cách đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy  nhiên, vẫn còn hạn chế trong quá trình thực hiện nên kết quả kiểm soát thu chưa cao: Các hiện tượng trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng thuế còn phổ biến, diển ra dưới nhiều hình thức và ngày càng tinh vi, khó phát hiện hơn, ý thức chấp hành pháp luật thuế của một bộ phận ĐTNT chưa cao.

Bằng lý luận và thực tiễn, luận văn đã đặt ra và giải quyết tương đối đầy đủ vấn đề kiểm soát thuế TNDN tại Cục Thuế Đắk Lắk

Thứ nhất, hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận về kiểm soát thuế TNDN, trình bày được cách thức tổ chức kiểm soát thuế TNDN theo mô hình quản lý chức năng.

Thứ hai, tìm hiểu thực trạng kiểm soát thuế TNDN tại Cục Thuế Đắk Lắk  và nêu lên những mặt hạn chế trong công tác kiểm soát thuế TNDN.

Thứ ba, trên cơ sở lý luận và thực trạng công tác kiểm soát thuế TNDN tại Cục Thuế Đắk Lắk, luận văn đã đưa ra được một số giải pháp tăng cường kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD trên địa bàn Đắk Lắk : Bộ máy kiểm soát và chính sách cán bộ, hệ thống thông tin kiểm soát, các thủ tục kiểm soát.  Đồng thời đề xuất một số kiến nghị đối với Nhà nước, Tổng cục Thuế, các cấp chính quyền địa phương liên quan đến công tác kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD nói riêng và quản lý thuế nói chung.

Thứ tư, kết quả nghiên cứu của luận văn đang được triển khai áp dụng thực tế vào công tác kiểm soát thuế TNDN tại Cục Thuế Đắk Lắk .

Tuy nhiên, các giải pháp đưa ra còn mang tính chất mở, chưa đi sâu nghiên cứu một số vấn đề cụ thể và kỹ thuật. Các vấn đề như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác của từng bộ phận, từng khâu kiểm soát, các thủ tục kiểm soát cụ thể cho từng loại hình DNNQD... còn đang gợi mở cho các công trình nghiên cứu tiếp theo. Việc thực hiện thành công công tác kiểm soát Thuế TNDN tại các DNNQD trên địa bàn Đắk Lắk phụ thuộc vào nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp của tỉnh, trong đó vai trò ngành thuế là trung tâm.
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